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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến và đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến;
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Nội vụ Quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CР ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến và đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến và đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày    tháng    năm 2026
Quyết định này thay thế Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Các PCVP, CV NC;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, VX.
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QUY ĐỊNH 
Về quản lý hoạt động sáng kiến và đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /2026/QĐ-UBND)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy định này quy định chi tiết về thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục xét, công nhận sáng kiến, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu; quản lý và hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
b) Các nội dung không quy định tại Quy định này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến (sau đây gọi tắt là Điều lệ sáng kiến) và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan do cấp có thẩm quyền cấp trên ban hành.
2. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
b) Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
[bookmark: khoan_hd13]1. “Sáng kiến” là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp), được cơ sở công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.
b) Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.
c) Không thuộc đối tượng bị loại trừ theo quy định tại khoản 2, Điều 3 của Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ban hành Điều lệ Sáng kiến.
2. “Tác giả và đồng tác giả”: Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủ ý là sự đóng góp của họ được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những người đó là các đồng tác giả. Những người chỉ đưa ra ý tưởng, đóng góp ý kiến, hỗ trợ hoặc cung cấp tư liệu cho tác giả mà không trực tiếp tham gia vào quá trình định hình tác phẩm thì không được coi là đồng tác giả. Người là đồng tác giả có những quyền, trách nhiệm và thủ tục trình công nhận sáng kiến giống như tác giả.
3. “Cơ sở” là cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp luật, có thể nhân danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật dân sự một cách độc lập và được quy định cụ thể tại Điều 2 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.
4. “Hoạt động sáng kiến” bao gồm các hoạt động tạo ra, áp dụng sáng kiến, công nhận sáng kiến, thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến.
5. “Áp dụng sáng kiến lần đầu” là việc áp dụng sáng kiến lần đầu tiên, kể cả áp dụng thử.
6. “Chuyển giao sáng kiến” là việc truyền đạt toàn bộ kiến thức, thông tin về sáng kiến để người được chuyển giao có thể áp dụng sáng kiến.
 	7. “Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến” là cơ quan, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật dưới hình thức giao việc, thuê việc hoặc các hình thức khác cho tác giả để tạo ra sáng kiến.
Tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến nếu không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào giao việc, thuê việc hoặc đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật cho tác giả để tạo ra sáng kiến đó.
8. “Người thân thích của tác giả (đồng tác giả) sáng kiến” là người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời.
9. “Giải pháp đối chứng” là giải pháp trùng hoặc tương tự gần nhất với giải pháp nêu trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.
10. “Tài liệu đối chứng” là tài liệu đã mô tả giải pháp đối chứng hoặc chứng cứ chứng minh giải pháp đối chứng đã được bộc lộ công khai.
11. “Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực áp dụng sáng kiến” được hiểu là người có các kỹ năng thực hành kỹ thuật thông thường và biết rõ các kiến thức chung phổ biến trong lĩnh vực mà sáng kiến áp dụng.			


Chương II
YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN VÀ TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Mục 1
YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Điều 3. Thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến
1. Để thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến, tác giả sáng kiến xây dựng Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến theo mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo Quy định này và quy định chi tiết ở một số mục chính như sau:
a) Nơi nhận đơn (phần “Kính gửi”): ghi rõ tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy định này;
Ví dụ: Sở Khoa học và Công nghệ; Bệnh viện đa khoa tỉnh;…
b) Phần thông tin tác giả, đồng tác giả:
- Họ và tên: Viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh;
- Ngày, tháng, năm sinh: Viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh;
- Tỷ lệ % đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến: Trường hợp sáng kiến không có đồng tác giả, tác giả sáng kiến giữ tỷ lệ 100% đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến. Trường hợp sáng kiến có đồng tác giả thì tỷ lệ % đóng góp của mỗi đồng tác giả được xác định dựa vào công sức lao động sáng tạo của từng người trong việc tạo ra sáng kiến và do các đồng tác giả tự thỏa thuận trên cơ sở đảm bảo tổng tỷ lệ % đóng góp của các đồng tác giả phải là 100%;
Sáng kiến có đồng tác giả thuộc nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau thì việc đề nghị xét, công nhận sáng kiến phải có ý kiến thống nhất của các đồng tác giả về việc nộp đơn (hoặc từ bỏ quyền tác giả) đối với sáng kiến.
c) Tên sáng kiến được đặt theo quy định như sau:
- Phải ngắn gọn, rõ ràng bằng tiếng Việt; thể hiện được hình thức, dạng của giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN;
- Kết cấu tên của sáng kiến gồm bốn thành phần: (1) Hình thức, dạng của giải pháp; (2) tên giải pháp; (3) ngành, lĩnh vực, nơi áp dụng; (4) chức năng, lợi ích của giải pháp;
Ví dụ 1:  Đổi mới phương pháp thẩm định giá thiết bị y tế theo hướng chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu giá tại đơn vị A nhằm nâng cao tính chính xác, minh bạch, rút ngắn thời gian và hiệu quả quản lý.
Ví dụ 2:  Quy trình sản xuất thạch đen trên đất nương rẫy có bóng râm tại xã A nhằm tận dụng điều kiện sinh thái, nâng cao năng suất và phát triển bền vững
Ví dụ 3:  Áp dụng công nghệ sấy lạnh vào bảo quản dược liệu tại Công ty A nhằm nâng cao chất lượng, giảm hao hụt và tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất, kinh doanh.
Ví dụ 4:  Cải tiến quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng rút gọn và số hóa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh … nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
- Không được đặt tên bắt đầu bằng các từ, cụm từ “giải pháp”, “một số giải pháp”, “kinh nghiệm”, “một số kinh nghiệm” hoặc các từ, cụm từ khác không thể hiện được hình thức, dạng của đối tượng đề nghị công nhận sáng kiến;
- Tên sáng kiến không kèm theo các tính từ (VD: “hàng đầu”, “tối ưu”, “ưu việt”, “tốt nhất”,...); không có những từ ngữ không rõ nghĩa, những ký hiệu không phù hợp với bản chất sáng kiến;
- Trường hợp sử dụng các thuật ngữ được dùng lần đầu tiên hoặc không thông dụng thì phải có chú thích để thuận tiện cho cơ sở tiếp nhận đơn xem xét.
d) Thông tin về chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:
- Trường hợp tác giả sáng kiến không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến thì trong đơn cần nêu rõ chủ đầu tư tạo ra sáng kiến là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào;
- Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật thì trong đơn cần ghi rõ thông tin này;
- Cơ quan, tổ chức của Nhà nước nơi tác giả sáng kiến công tác đương nhiên là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến nếu tác giả sáng kiến sử dụng trụ sở, phương tiện vật chất - kỹ thuật, kinh phí của cơ quan, tổ chức để tạo ra sáng kiến và sáng kiến đó được áp dụng, áp dụng thử tại cơ quan, tổ chức đó;
- Trường hợp tác giả đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến thì ghi rõ: “Tác giả đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến”;
- Trường hợp sáng kiến được tạo ra bởi đồng tác giả và một trong số đồng tác giả đó là người đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật để cùng những người khác tạo ra sáng kiến thì ghi rõ họ, tên, chức vụ, nơi công tác hoặc nơi thường trú của người đó.
e) Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:
- Nêu rõ lĩnh vực có thể áp dụng sáng kiến và vấn đề mà sáng kiến giải quyết;
- Trường hợp sáng kiến được áp dụng ở nhiều lĩnh vực thì phải ghi tất cả các lĩnh vực đó.
g) Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử:
- Trường hợp sáng kiến đã được đưa vào áp dụng chính thức mà không trải của các lần thử nghiệm nào thì ghi rõ ngày tháng năm áp dụng lần đầu tiên;
- Trường hợp sáng kiến đang áp dụng thử nghiệm thì ghi rõ ngày, tháng, năm áp dụng thử lần đầu tiên;
- Trường hợp sáng kiến đã trải qua nhiều lần thử nghiệm và đến ngày nộp đơn đã được áp dụng chính thức thì ghi rõ: “Áp dụng thử lần đầu tiên từ ngày ... tháng ... năm ...; áp dụng chính thức lần đầu tiên từ ngày ... tháng ... năm ...”.
h) Mô tả bản chất của sáng kiến: Phần mô tả bản chất sáng kiến phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của đối tượng được đề nghị công nhận là sáng kiến và phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực áp dụng sáng kiến đều có thể thực hiện được giải pháp đó; 
Tác giả có thể mô tả bản chất sáng kiến theo trình tự sau đây:
- Mô tả tình trạng trước khi đưa ra sáng kiến;
- Trình bày bản chất của sáng kiến, được mở đầu bằng nội dung trình bày mục đích mà sáng kiến cần đạt được hoặc nhiệm vụ, vấn đề mà sáng kiến cần giải quyết và phải nhằm khắc phục được nhược điểm, hạn chế của tình trạng trước khi đưa ra sáng kiến;
- Mô tả đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện sáng kiến sao cho người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực áp dụng sáng kiến có thể đạt được mục đích đề ra của sáng kiến hoặc thực hiện được sáng kiến;
- Nếu phần mô tả có hình vẽ (bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm) minh họa để làm rõ bản chất của sáng kiến thì phải có danh mục các hình vẽ và giải thích ngắn gọn mỗi hình vẽ đó theo cách bao gồm mô tả loại hình vẽ và tên của đối tượng được thể hiện trên hình vẽ đó;
- Trường hợp khi mô tả bản chất sáng kiến mà sử dụng các thuật ngữ chuyên môn để làm rõ nội dung thì thuật ngữ đó phải được giải thích;
-  Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Nêu rõ về việc giải pháp đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật tại cơ sở có tại thời điểm áp dụng (không đòi hỏi đầu tư mới nhưng vẫn bảo đảm tính khả thi) và mang lại lợi ích thiết thực; ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào.
i)  Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):
- Trong trường hợp có thông tin cần bảo mật thì ghi rõ nội dung cần bảo mật (nội dung cụ thể?); Xác định phạm vi/mức độ bảo mật (không công khai, chỉ dùng nội bộ…);
Ví dụ: “Một số nội dung chi tiết của giải pháp, bao gồm quy trình thực hiện, thông số kỹ thuật và dữ liệu liên quan đến hiệu quả triển khai thuộc phạm vi bảo mật nội bộ, đề nghị không công khai.”
- Trong trường hợp nội dung sáng kiến không có những thông tin cần được bảo mật thì điền “Không có”.
k) Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: ghi cụ thể các điều kiện cần có để triển khai áp dụng được sáng kiến.
l) Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp trong đơn theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng giải pháp lần đầu, kể cả áp dụng thử tại cơ sở theo các nội dung sau:
- Tác giả phải trình bày một cách rõ ràng và khách quan hiệu quả của giải pháp bằng cách so sánh hiệu quả khi áp dụng giải pháp trong đơn so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở hoặc nêu ở các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào tác giả có thể tiếp cận công khai, qua đó nêu rõ sáng kiến đưa ra đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào;
- Trường hợp sáng kiến là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó thì cần phải đánh giá rõ hiệu quả áp dụng sáng kiến khắc phục được đến mức độ nào những nhược điểm của giải pháp đã biết;
- Các tổ chức, cá nhân đã tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu phải có trách nhiệm cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả áp dụng sáng kiến theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Điều lệ sáng kiến và ký xác nhận vào Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến của tác giả hoặc có thể gửi ý kiến đánh giá bằng văn bản theo yêu cầu của tác giả hoặc cơ sở có thẩm quyền xét công nhận sáng kiến;
- Trường hợp tác giả tự tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu mà không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nào khác thì mục này cần ghi rõ: “Ngoài tác giả (đồng tác giả), không có tổ chức, cá nhân nào tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu”;
 - Số tiền làm lợi (nếu có thể tính được) và nêu cách tính cụ thể.
m) Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có) thực hiện theo Phụ lục I Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.
n) Tác giả (đồng tác giả) sáng kiến chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.
o) Người nộp đơn là tác giả hoặc nhóm tác giả (gồm tác giả và các đồng tác giả) ký và ghi rõ họ tên.
2. Thời hạn thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến
a) Đối với giải pháp đã được áp dụng, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là 01 năm kể từ ngày giải pháp được đưa vào áp dụng lần đầu. Thời hiệu để xác định quyền yêu cầu công nhận sáng kiến được tính kể từ ngày giải pháp được đưa vào áp dụng lần đầu tiên (nếu giải pháp trải qua các lần áp dụng thử thì tính từ ngày áp dụng thử lần đầu tiên) và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm kế tiếp. Tại thời điểm chấm dứt thời hiệu, tác giả không còn quyền yêu cầu công nhận sáng kiến;
b) Đối với giải pháp chưa được áp dụng hoặc áp dụng thử, tác giả (đồng tác giả) có quyền nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến vào bất kỳ thời điểm nào từ khi tạo ra giải pháp.
3. Tác giả sáng kiến nộp Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến tại các cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ sáng kiến và Điều 2 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN, cụ thể như sau:
a) Tại cơ sở là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến;
b) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, với điều kiện chủ đầu tư tạo ra sáng kiến từ chối công nhận sáng kiến và không có thỏa thuận khác với tác giả tạo ra sáng kiến;
c) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, trong trường hợp tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.
Mục 2
TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Điều 4. Tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến
1. Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Sáng kiến khi nhận được Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến phải có trách nhiệm tiếp nhận và xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định sau:
a)  Cơ sở tiếp nhận đơn có thể ghi nhận vào Sổ tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (nếu có) và trao cho người nộp đơn Giấy biên nhận đơn yêu cầu sáng kiến (theo mẫu số 03 tại phục lục ban hành kèm theo Quy định này), trong đó ghi rõ thời gian trả lời kết quả công nhận sáng kiến theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của quy định này.
b) Cơ sở có thẩm quyền tiếp nhận đơn chỉ tiến hành tổ chức xét công nhận sáng kiến sau khi giải pháp đó được đưa vào áp dụng hoặc áp dụng thử.
2. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến được xem xét hợp lệ khi đáp ứng quy định về thể thức và nội dung theo hướng dẫn tại Điều 3 Quy định này và không thuộc đối tượng loại trừ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Điều lệ sáng kiến.
Điều 5. Thông báo kết quả xem xét tính hợp lệ của Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến
1. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, cơ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tác giả sáng kiến về kết quả xem xét tính hợp lệ của Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.
2. Đối với trường hợp đơn có thiếu sót, thông báo cho tác giả sáng kiến về thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 01 tháng để tác giả sửa chữa bổ sung, gửi lại.
3. Đối với trường hợp từ chối chấp nhận đơn, thông báo cho tác giả rõ lý do nếu từ chối chấp nhận đơn.
4. Đối với trường hợp chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo cho tác giả sáng kiến về việc chấp nhận đơn, ghi nhận các thông tin liên quan của đơn và lưu giữ hồ sơ đơn phù hợp với quy định.
5. Trường hợp chấp nhận đơn hợp lệ nhưng giải pháp trong đơn chưa hoàn thành áp dụng sáng kiến lần đầu tại cơ sở thì ngoài các nội dung thông báo tại khoản 4 Điều này, cần nêu rõ các nội dung sau:
a) Chấp nhận đơn hợp lệ nhưng chưa đủ điều kiện xét công nhận sáng kiến vì giải pháp trong đơn chưa hoàn thành việc áp dụng sáng kiến lần đầu;
b) Khi hoàn thành việc áp dụng sáng kiến lần đầu, đề nghị tác giả sáng kiến thông báo bằng văn bản và cung cấp bổ sung thông tin về hiệu quả áp dụng, áp dụng thử sáng kiến để cơ sở tiến hành đánh giá, công nhận sáng kiến.

Mục 3
XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN VÀ TRẢ THÙ LAO
Điều 6. Thời hạn xét công nhận sáng kiến
1. Thời hạn xét công nhận sáng kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Điều lệ sáng kiến và được quy định cụ thể như sau:
a) Trường hợp khi chấp nhận đơn hợp lệ mà trước đó tác giả đã hoàn thành việc áp dụng sáng kiến lần đầu thì việc xét công nhận sáng kiến được thực hiện trong khoảng thời gian 03 tháng tính từ ngày chấp nhận đơn;
b) Trường hợp tại thời điểm đơn yêu cầu công nhận sáng kiến được chấp nhận hợp lệ nhưng giải pháp nêu trong đơn chưa được áp dụng hoặc áp dụng thử thì việc xét công nhận sáng kiến chỉ được thực hiện khi giải pháp đó đã được đưa vào áp dụng hoặc áp dụng thử và thời hạn xét công nhận sáng kiến được thực hiện trong khoảng thời gian 03 tháng tính từ ngày hoàn thành việc áp dụng sáng kiến lần đầu. 
Điều 7. Đánh giá giải pháp nêu trong Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến
1. Cơ sở tiếp nhận Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến phải có trách nhiệm đánh giá giải pháp nêu trong đơn theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Điều lệ sáng kiến và Điều 4 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN. Kết quả đánh giá phải thể hiện bằng văn bản.
2. Để đánh giá tính mới của giải pháp nêu trong đơn, trước hết phải tiến hành tra cứu ở các nguồn thông tin sau đây:
a) Tất cả các hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến đã được cơ sở tiếp nhận và có ngày nộp đơn sớm hơn được lưu trữ tại cơ sở;
b) Các văn bản, sách, tác phẩm báo chí, tài liệu kỹ thuật, tài liệu phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, các báo cáo khoa học, báo cáo kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu và các tài liệu khác thuộc cùng lĩnh vực áp dụng sáng kiến đã được công bố trước thời điểm tác giả nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiếp cận công khai trong phạm vi cơ sở.
3. Mục đích của việc tra cứu thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này là tìm giải pháp có bản chất tương tự hoặc trùng lặp với giải pháp nêu trong đơn, trong đó:
a) Hai giải pháp được coi là trùng nhau khi có tất cả các dấu hiệu hoặc đặc điểm cơ bản trùng nhau hoặc tương đương, có thể thay thế được cho nhau;
b) Hai giải pháp được coi là tương tự nhau khi có phần lớn các dấu hiệu hoặc đặc điểm cơ bản trùng nhau hoặc tương đương, có thể thay thế được cho nhau.
4. Khi tiến hành tra cứu theo quy định tại khoản 2 Điều này phải tiến hành so sánh các dấu hiệu hoặc đặc điểm cơ bản của giải pháp nêu trong đơn với các dấu hiệu của giải pháp đối chứng được tìm thấy trong quá trình tra cứu thông tin, trong đó:
a) Dấu hiệu cơ bản của giải pháp có thể là đặc điểm về chức năng, công dụng, cấu tạo, liên kết, thành phần cùng với các dấu hiệu cơ bản khác tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định bản chất, nội dung của đối tượng;
b) Các dấu hiệu cơ bản của giải pháp nêu trong các tài liệu khác được thể hiện và phát hiện theo tài liệu mô tả hoặc dạng thể hiện thực tế của giải pháp đó.
5. Kết luận về tính mới của giải pháp nêu trong đơn:
a) Giải pháp nêu trong đơn được coi là có tính mới nếu không tìm thấy giải pháp đối chứng trong quá trình tra cứu thông tin hoặc có tìm thấy giải pháp đối chứng nhưng giải pháp nêu trong đơn có ít nhất một dấu hiệu cơ bản không có mặt trong giải pháp đối chứng và dấu hiệu đó được gọi là dấu hiệu cơ bản khác biệt; đồng thời dấu hiệu cơ bản khác biệt đó được luận giải, phân tích là yếu tố có khả năng mang lại lợi ích chính của giải pháp;
b) Giải pháp nêu trong đơn được coi là không có tính mới nếu tìm thấy giải pháp có bản chất tương tự hoặc trùng lặp với giải pháp đó theo quy định tại khoản 3 Điều này và phải thống kê được các giải pháp đối chứng tìm thấy, chỉ rõ các dấu hiệu trùng nhau, tên tài liệu đối chứng, số trang, số dòng, nguồn gốc tài liệu và ngày công bố của tài liệu tương ứng.
6. Trường hợp cần thiết phải tra cứu thông tin về tình trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật để đánh giá sáng kiến theo điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Điều lệ sáng kiến, cơ sở có thể tra cứu từ cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp có tại Cục Sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin khác do Cục Sở hữu trí tuệ quy định, có thể tham khảo trên Trang thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ: http://www.noip.gov.vn hoặc có thể thông qua đơn vị có chức năng tư vấn về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật để hỗ trợ tra cứu về thông tin này.
7. Đánh giá về hiệu quả áp dụng sáng kiến theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 của Điều lệ sáng kiến:
a) Chưa đánh giá về hiệu quả áp dụng sáng kiến đối với trường hợp giải pháp nêu trong đơn chưa hoàn thành việc áp dụng, áp dụng thử tại cơ sở;
b) Trường hợp giải pháp nêu trong đơn đã hoàn thành việc áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở thì đánh giá khả năng mang lại lợi ích thiết thực theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Điều lệ sáng kiến, bằng cách so sánh hiệu quả khi áp dụng sáng kiến với trường hợp không áp dụng giải pháp đó hoặc với những giải pháp tương tự đã biết;
c) Trường hợp sáng kiến là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó thì cần phải đánh giá rõ hiệu quả áp dụng sáng kiến khắc phục được đến mức độ nào những nhược điểm của giải pháp đã biết;
d) Trường hợp áp dụng sáng kiến mang lại hiệu quả về mặt kinh tế thì việc xác định tiền làm lợi thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Điều lệ sáng kiến;
e) Cơ sở có thẩm quyền xét công nhận sáng kiến phải có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, xác minh thực tế hiệu quả áp dụng giải pháp được mô tả trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.
8. Trường hợp cơ sở tiếp nhận đơn không có đủ chuyên môn để đánh giá giải pháp nêu trong đơn thì có thể mời chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến tham gia Hội đồng Sáng kiến hoặc cho ý kiến tư vấn đánh giá bằng văn bản.
9. Trường hợp có tranh chấp về quyền tác giả hoặc có tố cáo, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến giải pháp nêu trong đơn thì phải giải quyết xong mới tổ chức xét công nhận sáng kiến và phải thông báo cho tác giả được biết về việc này.
Điều 8. Thành lập Hội đồng Sáng kiến
1. Người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến thành lập Hội đồng sáng kiến để đánh giá sáng kiến theo các nội dung được quy định tại Điều 7 quy định này theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ sáng kiến và khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN và thực hiện theo quy định cụ thể như sau:
a) Mỗi sáng kiến hoặc mỗi lĩnh vực áp dụng sáng kiến, người đứng đầu cơ sở có thể thành lập một Hội đồng sáng kiến để việc đánh giá, xem xét công nhận sáng kiến đảm bảo khách quan và có tính chuyên môn sâu;
b) Hội đồng sáng kiến gồm có: Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng, Ủy viên thư ký, các chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đại diện của tổ chức công đoàn nơi tác giả là công đoàn viên (nếu có) và các thành phần khác theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến. Số lượng từ 5-7 thành viên do người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến quyết định;
c) Tác giả (đồng tác giả), người thân thích của tác giả (đồng tác giả) của sáng kiến nêu trong đơn không được là thành viên của Hội đồng sáng kiến;
d) Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật và người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến chính là tác giả sáng kiến, thì người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến không được là thành viên của Hội đồng sáng kiến;
e) Khi thành lập Hội đồng sáng kiến, người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến phải ban hành văn bản dưới dạng Quyết định.
2. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Quyết định của Hội đồng được thông qua theo nguyên tắc biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín với ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng. Trường hợp bỏ phiếu kín áp dụng Phiếu đánh giá theo mẫu số 04 tại phục lục ban hành theo Quy định này;
Trường hợp giải pháp được Hội đồng thống nhất đề nghị công nhận là sáng kiến, các thành viên hội đồng tiếp tục đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến theo quy định phục vụ công tác xét thi đua, khen thưởng (áp dụng Phiếu đánh giá theo mẫu số 05a tại phục lục ban hành kèm theo Quy định này).
3. Người đứng đầu cơ sở mà không phải là tác giả (đồng tác giả) hoặc người thân thích của tác giả (đồng tác giả) của giải pháp nêu trong đơn có thể xem xét không thành lập Hội đồng sáng kiến trong các trường hợp sau:
a) Đã thông báo cho tác giả về việc từ chối công nhận sáng kiến khi có đủ căn cứ chứng minh giải pháp nêu trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Điều lệ sáng kiến và Điều 4 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN;
b) Kết quả đánh giá theo quy định tại Điều 5 của Quy định này cho thấy giải pháp nêu trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đã được áp dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt ở cơ sở và đã có ý kiến đánh giá bằng văn bản của cơ quan chuyên môn cao hơn hoặc các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến, đủ căn cứ để kết luận giải pháp đó đáp ứng đủ các điều kiện để được công nhận là sáng kiến theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Điều lệ sáng kiến và Điều 4 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.
Điều 9. Công nhận sáng kiến và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến
1. Sau khi có kết quả xét công nhận sáng kiến, nếu không có ý kiến phản đối của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào khác về kết quả đó thì đối với những giải pháp đủ điều kiện công nhận là sáng kiến, Người đứng đầu cơ sở phải có trách nhiệm ban hành quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN và quy định cụ thể sau đây:
a) Với mỗi sáng kiến được công nhận, tác giả sáng kiến được cấp 01 Quyết định công nhận sáng kiến kèm theo Giấy chứng nhận sáng kiến và không cấp lại; trường hợp sáng kiến có đồng tác giả thì mỗi đồng tác giả được cấp 01 bản có giá trị như nhau;
b) Giấy chứng nhận sáng kiến phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Điều lệ sáng kiến và được làm theo mẫu số 06 tại phục lục ban hành kèm theo Quy định này;
c) Quyết định công nhận sáng kiến và Giấy chứng nhận sáng kiến phải được lưu trữ 01 bản trong hồ sơ sáng kiến của cơ sở để phục vụ cho công tác tra cứu thông tin liên quan đến sáng kiến và quản lý hoạt động sáng kiến.
2. Trường hợp có yêu cầu, người đứng đầu cơ sở xem xét, cấp bản sao Quyết định công nhận sáng kiến và Giấy chứng nhận sáng kiến.
3. Kết quả xét công nhận sáng kiến phải được cơ sở thông báo bằng văn bản cho tác giả (đồng tác giả) được biết; trường hợp từ chối công nhận sáng kiến thì phải nêu rõ lý do.
4. Theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở công nhận sáng kiến có quyền huỷ bỏ việc công nhận sáng kiến theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN và hướng dẫn cụ thể như sau:
a) Trước khi ra quyết định hủy bỏ kết quả công nhận sáng kiến, Người đứng đầu cơ sở có thể thành lập và tổ chức họp Hội đồng sáng kiến để xem xét, tham mưu giải quyết và mời các cá nhân, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan và tác giả (đồng tác giả) dự họp để giải trình và thống nhất phương án xử lý;
b) Cuộc họp của Hội đồng sáng kiến phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ ý kiến của những người dự họp và kết luận của Hội đồng;
c) Khi quyết định huỷ bỏ kết quả công nhận sáng kiến, thủ trưởng cơ sở phải thu hồi và huỷ bỏ quyết định công nhận và giấy chứng nhận sáng kiến đã cấp cho tác giả (đồng tác giả); thu hồi lại các khoản thù lao đã trả cho tác giả (đồng tác giả) và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có); thu hồi hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi, huỷ bỏ các chế độ, quyền lợi mà tác giả (đồng tác giả) được hưởng từ sáng kiến đó.
5. Đối với các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, cơ quan, đơn vị cấp trên không xét công nhận sáng kiến đối với các Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến của tác giả sáng kiến làm việc tại cơ quan đơn vị cấp dưới mà cơ quan, đơn vị đó là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến hoặc là cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên theo khoản 1 Điều 5 Điều lệ Sáng kiến và có tư cách pháp nhân độc lập đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy định này.
Điều 10. Xét công nhận sáng kiến cho tác giả (đồng tác giả) là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến
 1. Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật và người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến chính là tác giả (đồng tác giả) sáng kiến thì phải được đánh giá thông qua Hội đồng Sáng kiến của cơ sở quy định tại Điều 8 Quy định này và trước khi quyết định công nhận sáng kiến phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở đó hoặc Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 7 của Điều lệ sáng kiến và Điều 7 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.
2. Việc xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến theo quy định tại khoản 1 Điều này căn cứ vào Hồ sơ của cơ sở xét công nhận sáng kiến, Hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
a) Văn bản đề nghị chấp thuận việc công nhận sáng kiến;
b) Bản sao đơn yêu cầu công nhận sáng kiến;
c) Báo cáo đánh giá của cơ sở xét công nhận sáng kiến về việc đối tượng nêu trong đơn đáp ứng đủ các điều kiện để được công nhận là sáng kiến theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Điều lệ Sáng kiến;
d) Biên bản kết luận của Hội đồng sáng kiến.
3. Trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận được Hồ sơ yêu cầu xét chấp thuận sáng kiến, cơ quan xét chấp thuận sáng kiến có trách nhiệm xem xét và đánh giá việc công nhận sáng kiến theo quy định của Điều lệ sáng kiến và  Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN để quyết định về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc công nhận sáng kiến, trường hợp không chấp thuận cần nêu rõ lý do.
Điều 11. Trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
1. Trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu là nghĩa vụ bắt buộc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ sáng kiến.
3. Thoả thuận giữa chủ đầu tư tạo ra sáng kiến với tác giả và với người tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.
4. Việc chi trả thù lao cho tác giả, đồng tác giả sáng kiến thực hiện theo quy chế nội bộ của cơ sở là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có). Trường hợp cơ sở không có quy định nội bộ về việc nêu trên mà tác giả, đồng tác giả sáng kiến cam kết không nhận thù lao trong khi sáng kiến được công nhận thì tác giả sẽ có văn bản cam kết không nhận thù lao từ chủ đầu tư tạo ra sáng kiến khi nộp đơn đề nghị yêu cầu công nhận sáng kiến (theo mẫu số 02 tại phục lục ban hành kèm theo Quy định này).

Chương III
ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN; HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC, ĐỀ ÁN KHOA HỌC, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH/CẤP TOÀN QUỐC ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG” 

Điều 12. Nguyên tắc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học công nghệ 
1. Việc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học công nghệ phải đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thẩm quyền theo quy định; đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng, kịp thời.
2. Đánh giá công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học công nghệ được thực hiện thông qua Hội đồng sáng kiến các cấp.
3. Việc xét, nghiệm thu đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ. Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp và khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng là đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền nghiệm thu.
4. Đối với sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học công nghệ có nhiều người thực hiện, kết quả đánh giá hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được công nhận cho tác giả, đồng tác giả trực tiếp tạo ra sáng kiến, chủ nhiệm và người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học công nghệ. Người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học công nghệ là thư ký, người được phân công viết ít nhất 01 (một) nội dung của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học công nghệ.
Điều 13. Thẩm quyền đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ có phạm vi cấp tỉnh, phạm vi cấp toàn quốc.
2. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến đã được công nhận theo quy định về sáng kiến; đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền.
a) Trường hợp cơ sở có thẩm quyền công nhận sáng kiến; công nhận kết quả đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đồng thời là cơ sở có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp cơ sở thì không phải tổ chức họp đánh giá lại về hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài, đề án, công trình khoa học và công nghệ. Cơ sở được sử dụng kết quả đánh giá của Hội đồng sáng kiến hoặc Hội đồng nghiệm thu (đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra) của đề tài, đề án, công trình khoa học và công nghệ làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền.
b) Trường hợp cơ sở có thẩm quyền công nhận sáng kiến; công nhận kết quả đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ là cấp dưới hoặc đơn vị trực thuộc của cơ sở có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp cơ sở, thì cơ sở có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua phải tổ chức đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến; đề tài, đề án, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu để làm căn cứ xét tặng theo thẩm quyền. Điều kiện, hồ sơ và trình tự đánh giá, công nhận trong trường hợp này do cơ sở có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp cơ sở quy định.
3. Trách nhiệm tham mưu đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ.
a) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp toàn quốc để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.
b) Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ phục vụ thi đua khen thưởng.
Điều 14. Điều kiện đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh/cấp toàn quốc
Sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ được đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng hoặc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh/cấp toàn quốc phải đảm bảo là sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các đối tượng khác; không bị khiếu nại tố cáo bởi các tổ chức, cá nhân tại thời điểm xét công nhận, đồng thời đáp ứng một trong các khoản quy định sau:
1. Sáng kiến được xem xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Sáng kiến đã được cơ sở công nhận theo quy định của Điều lệ Sáng kiến, đã được áp dụng trong thực tế và được cơ sở áp dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản.
b) Đã được triển khai áp dụng hoặc được chuyển giao ứng dụng có hiệu quả tại ít nhất 01 cơ quan cấp trên hoặc 06 cơ quan, đơn vị cùng cấp, cấp dưới trên địa bàn tỉnh; việc sử dụng sáng kiến ở các cơ quan, đơn vị đó thể hiện bằng văn bản cụ thể.
2. Trường hợp tác giả (đồng tác giả) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến trên phạm vi toàn quốc phải chứng minh được sáng kiến đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Sáng kiến đã được cơ sở công nhận theo quy định của Điều lệ Sáng kiến, đã được áp dụng trong thực tế và được cơ sở áp dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản.
b) Đã được áp dụng hiệu quả trên địa bàn tỉnh và được phổ biến ngoài phạm vi của tỉnh, đồng thời được ít nhất 01 cơ quan cấp trên tại Trung ương chấp thuận, sử dụng sáng kiến hoặc được chuyển giao áp dụng hiệu quả tại ít nhất 03 địa phương khác nhau ngoài phạm vi quản lý của tỉnh và được Ủy ban nhân dân các tỉnh đó công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng phạm vi cấp tỉnh. Việc sử dụng sáng kiến hoặc công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng phạm vi cấp tỉnh phải được thể hiện bằng văn bản cụ thể.
 	3. Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu, đánh giá có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh/cấp toàn quốc; được công nhận kết quả theo quy định và đã được áp dụng, được tổ chức áp dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản.
Đối tượng được công nhận có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng là Chủ nhiệm, thư ký khoa học, thành viên chính (đối với thành viên chính phải đáp ứng điều kiện là người được phân công viết ít nhất 01 nội dung của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ).
Điều 15. Hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ phạm vi tỉnh và phạm vi toàn quốc
1. Hồ sơ đề nghị đánh giá công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ phạm vi tỉnh và phạm vi toàn quốc, gồm có:
a) Văn bản đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ phạm vi tỉnh và phạm vi toàn quốc;
b) Bản sao có chứng thực các văn bản gồm: đơn yêu cầu công nhận sáng kiến; Quyết định công nhận sáng kiến và Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc Quyết định công nhận kết quả của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ;
c) Báo cáo hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ phạm vi tỉnh và phạm vi toàn quốc của tác giả sáng kiến, chủ nhiệm, thư ký khoa học, thành viên chính đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ sở công nhận sáng kiến (theo mẫu số 08 tại phụ lục ban hành theo Quy định này);
d) Văn bản chứng nhận hoặc xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ ở cơ sở (theo mẫu số 07 tại phụ lục ban hành theo Quy định này);
e) Các tài liệu minh chứng việc áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ có mang lại lợi ích thiết thực cho sản xuất, xã hội, công tác quản lý; các tài liệu, sản phẩm khác có liên quan như: hình ảnh, tư liệu, các mô hình vật lý, các sản phẩm thật... có thể cung cấp (nếu có).
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong phạm vi tỉnh hoặc phạm vi toàn quốc: Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ.
Điều 16. Thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ phạm vi tỉnh và phạm vi toàn quốc
1. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu thành lập Hội đồng đánh giá công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ phạm vi cấp tỉnh và phạm vi cấp toàn quốc để đánh giá chung hoặc thành lập các Hội đồng đánh giá theo chuyên ngành, lĩnh vực hoặc đối với từng sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ căn cứ tính chất, quy mô hoặc điều kiện thực tế.
2. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ủy viên và thư ký. Số lượng từ 5-9 thành viên căn cứ tính chất, quy mô hoặc điều kiện thực tế.
3. Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh chủ trì các phiên họp Hội đồng. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chủ trì. Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản.
4. Các thành viên Hội đồng tham gia đầy đủ các phiên họp, khi vắng mặt phải báo cáo và được Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền triệu tập và chủ trì họp đồng ý. Thành viên vắng mặt có trách nhiệm gửi Phiếu đánh giá (theo mẫu số 05b tại phụ lục ban hành theo Quy định này) đến thư ký Hội đồng trước khi họp. Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt mới được công nhận hợp lệ.
5. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, thảo luận công khai và quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín với ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng.
6. Việc công nhận được thể hiện bằng quyết định hoặc văn bản xác nhận. Văn bản xác nhận thực hiện theo mẫu số 07 tại phụ lục ban hành theo Quy định này.
7. Các cơ quan, đơn vị có liên quan, khi nhận được văn bản của Sở Khoa học và Công nghệ về việc cử người tham gia các Hội đồng đánh giá công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ phạm vi cấp tỉnh và phạm vi cấp toàn quốc có trách nhiệm lựa chọn và cử người phù hợp hoặc cử người theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ.
Chương IV
CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN
Điều 17. Phổ biến sáng kiến
Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau đây để phổ biến sáng kiến
1. Ứng dụng công nghệ thông tin triển khai xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về hoạt động sáng kiến của tỉnh Cao Bằng.
2. Lồng ghép trong các nội dung về thị trường khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, thông tin khoa học công nghệ tổ chức các hoạt động:
a) Tổ chức dịch vụ môi giới, chuyển giao sáng kiến và các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm); hỗ trợ việc chuyển giao sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, hoặc sáng kiến của cá nhân, tổ chức không có đủ năng lực để áp dụng;
b) Hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, thỏa thuận và phối hợp với chủ đầu tư tạo ra sáng kiến để công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi đối với những sáng kiến có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích to lớn cho xã hội;
c) Công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến là giải pháp quản lý và giải pháp tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp của Nhà nước và các sáng kiến tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật.
Điều 18. Khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo
1. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp sau đây nhằm khuyến khích quần chúng tham gia các phong trào thi đua sáng tạo:
a) Tổ chức các hội thi sáng tạo phải xác định các sáng kiến đã được công nhận là một trong những đối tượng quan trọng từ đó có biện pháp vận động, khuyến khích tác giả sáng kiến tham gia; tổ chức triển lãm kết quả lao động sáng tạo;
b) Tổ chức các diễn đàn cho hoạt động sáng kiến, như trang tin điện tử, câu lạc bộ sáng tạo; phổ biến, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sáng tạo;
c) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên và các sở, ban, ngành tổ chức tổng kết hoạt động sáng kiến của tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 của Điều lệ sáng kiến.
2. Các cơ sở công nhận sáng kiến có thể áp dụng các biện pháp sau đây nhằm khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tạo ra và áp dụng sáng kiến:
a) Ưu tiên xem xét nâng lương, nâng bậc thợ, đào tạo nâng cao trình độ và các chế độ phúc lợi khác cho tác giả sáng kiến;
b) Ưu tiên xem xét cấp kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến.
Điều 19. Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến
1. Việc áp dụng, chuyển giao sáng kiến thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.
2. Những sáng kiến đã được cấp có thẩm quyền công nhận, đưa vào áp dụng có hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng rộng rãi và có tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên xem xét, cấp kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến để phổ biến cho công chúng áp dụng.
3. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng kiến đã được ứng dụng hiệu quả để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
4. Trình tự, thủ tục mua sáng kiến thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 20. Chi phí cho hoạt động sáng kiến
Nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung quy định tại Điều 8, khoản 1 Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của Điều lệ Sáng kiến thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến và quy định của địa phương.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 21. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.
a) Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc công nhận, áp dụng sáng kiến ở cơ sở;
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định này và các văn bản pháp luật về hoạt động sáng kiến tới các doanh nghiệp và người lao động nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo; có biện pháp phù hợp bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động là tác giả sáng kiến.
3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và thủ trưởng các cơ sở xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:
a) Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Quy định này và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi đơn vị quản lý phát huy tính tự chủ, sáng tạo, có nhiều sáng kiến được công nhận và áp dụng đem lại hiệu quả cao;
b) Hằng năm, trước ngày 15 tháng 01 hoặc trước ngày 05 tháng 9 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này có trách nhiệm báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động sáng kiến của cơ quan, đơn vị mình (theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN) gửi cho Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ. Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hoặc từ thời điểm bắt đầu năm học đến khi kết thúc năm học (đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) của năm (năm học) liền kề trước đó.
Điều 22. Quản lý hồ sơ sáng kiến
1. Cơ sở xét công nhận sáng kiến có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ sáng kiến theo quy định của pháp luật về lưu trữ để phục vụ việc khai thác, áp dụng sáng kiến và các công việc có liên quan đến hoạt động sáng kiến.
2. Trong quá trình tổ chức lưu trữ các đơn yêu cầu công nhận sáng kiến và các tài liệu kèm theo (nếu có), các cơ quan và đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này phải giữ bí mật thông tin cần được bảo mật theo yêu cầu của tác giả sáng kiến. 
Điều 23. Điều khoản thi hành
1. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.



Phụ lục
CÁC MẪU VĂN BẢN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:      2026/QĐ-UBND ngày       tháng   năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
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Mẫu số 01
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                             

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
	
Kính gửi: 

Chúng tôi ghi tên dưới đây:
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến: 
- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến): 
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:
- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc dùng thử (ghi ngày nào sớm hơn)
- Mô tả bản chất của sáng kiến: 
- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): 
- Các Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: 
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có): 
- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):
 
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trên trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
	Cao Bằng, ngày    tháng    năm
Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)






Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT
Không nhận thù lao từ chủ đầu tư tạo ra sáng kiến 

Kính gửi: 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến;
Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày  tháng năm  của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Tôi (chúng tôi) là tác giả/đồng tác giả/người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến, xin cam kết như sau:
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ......................................................................................
Chức vụ, đơn vị công tác: .............................................................
Vai trò trong sáng kiến: ☐ Tác giả ☐ Đồng tác giả ☐ Người tham gia tổ chức áp dụng
Tên sáng kiến: ..............................................................................
II. NỘI DUNG CAM KẾT
Tôi (chúng tôi) cam kết không yêu cầu, không nhận bất kỳ khoản thù lao, chi trả vật chất hoặc lợi ích tài chính nào từ…..– chủ đầu tư, đơn vị tạo ra sáng kiến, trong trường hợp sáng kiến được công nhận ở bất kỳ cấp nào.
Việc tham gia nghiên cứu, xây dựng, tổ chức áp dụng sáng kiến được xác định là nhiệm vụ chuyên môn được giao, thực hiện trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ và trách nhiệm của cá nhân theo quy định.
Việc không nhận thù lao nêu trên là tự nguyện, không trái với quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả sáng kiến theo quy định.
Tôi (chúng tôi) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước …….về nội dung cam kết này.
Cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần của hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến./.

	Cao Bằng, ngày … tháng … năm... 
Người cam kết


Mẫu số 03

	…………[footnoteRef:1] [1:  Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến] 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	




GIẤY BIÊN NHẬN ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Số: ……..

…………………..1
Đã nhận Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến do[footnoteRef:2]: [2:  Họ tên, chức vụ (nếu có), nơi công tác hoặc nơi thường trú của người nộp đơn.] 

…………………………………………………………………………….
Nộp ngày ……. để yêu cầu công nhận sáng kiến[footnoteRef:3]:  [3:  Tên của sáng kiến,] 

Tài liệu kèm theo gồm: ………
Kết quả xem xét Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến sẽ được thông báo cho người nộp đơn chậm nhất vào ngày…….

	
	Cao Bằng, ngày    tháng     năm
Chữ ký, họ tên của Thủ trưởng cơ sở  
(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)







Mẫu số 04

	CƠ SỞ CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Cao Bằng, ngày     tháng    năm 



PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

1. Tên sáng kiến: .......
2. Tác giả/ nhóm tác giả:…….
3. Ngày nộp đơn:……
4. Nhận xét đánh giá của Ủy viên Hội đồng (theo Điều 3, Điều 4 Điều lệ sáng kiến):
4.1. Điều kiện tiên quyết.
	STT
	Điều kiện
	Nhận xét đánh giá của Ủy viên Hội đồng

	Điều 3, khoản 1 Điều lệ sáng kiến

	a
	Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở:
Lưu ý:
- Khi nhận xét cần làm rõ: Đã áp dụng chưa (Áp dụng chính thức hay thử nghiệm; Phạm vi áp dụng: 01 hay nhiều đơn vị/bộ phận; Thời gian áp dụng: ngắn hạn hay đã duy trì (số tháng áp dụng; Có tài liệu minh chứng cụ thể không?)
- Nếu chưa áp dụng hoặc không có tài liệu minh chứng việc áp dụng tại cơ sở là không đủ điều kiện được công nhận.
	

	Điều 3, khoản 2, Điều lệ sáng kiến

	a
	Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội
Lưu ý:
- Khi nhận xét cần làm rõ: Nội dung giải pháp có tuân thủ pháp luật không? Có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội không? Có vi phạm chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục không? Có gây tác động tiêu cực đến cộng đồng, môi trường, con người không?)
- Nếu giải pháp không tuân thủ pháp luật hoặc có một trong các biểu hiện vi phạm chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục hoặc có yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội hoặc gây tác động tiêu cực đến cộng đồng, môi trường, con người là không đủ điều kiện được công nhận.
	

	b
	Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.
Lưu ý:
- Khi nhận xét cần làm rõ: Giải pháp có trùng hoặc tương tự với đối tượng đang được bảo hộ (sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu…) hay không ? Chủ thể quyền là ai (tác giả/đơn vị đề xuất hay bên thứ ba)? Tình trạng pháp lý: đang còn hiệu lực bảo hộ hay đã hết hiệu lực; Việc sử dụng có được phép hợp pháp (chuyển giao, cho phép sử dụng…) hay không? Minh chứng tra cứu/đối chiếu (nếu có).
- Nếu giải pháp thuộc đối tượng đang được bảo hộ độc quyền, việc sử dụng chưa được phép theo quy định hoặc giải pháp trùng/tương tự với đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức/cá nhân; chưa có căn cứ về quyền sử dụng hợp pháp thì không đủ điều kiện được công nhận.
	

	Điều 4, khoản 1, Điều lệ sáng kiến (Tính mới)

	a
	Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước;
Lưu ý:
- Khi nhận xét cần làm rõ: Sáng kiến có trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước không (nếu trùng thì mức độ trùng lặp nội dung (toàn bộ hay một phần cốt lõi) hay như thế nào; Giải pháp đề nghị có yếu tố mới, cải tiến đáng kể hay chỉ là biến thể nhỏ; Có minh chứng tra cứu/đối chiếu (hồ sơ sáng kiến đã nộp trước, cơ sở dữ liệu…)
- Nếu giải pháp trùng/tương đương về nội dung cốt lõi với sáng kiến đã nộp trước; không có khác biệt đáng kể hoặc có sự khác biệt nhưng chỉ mang tính hình thức/không làm thay đổi bản chất thì không đủ điều kiện được công nhận.
	

	b
	Chưa bị bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được;
Lưu ý:
- Khi nhận xét cần làm rõ: Giải pháp đã từng được công bố hay chưa (sách, báo, internet, hội thảo, tài liệu kỹ thuật…);  Mức độ công khai: Chỉ đề cập ý tưởng chung hay đã mô tả đầy đủ, chi tiết; Người khác có thể dựa vào thông tin công khai để thực hiện ngay hay không; Thời điểm công bố so với thời điểm đăng ký sáng kiến.
- Nếu nội dung giải pháp đã được phổ biến rộng rãi, không còn tính mới theo quy định hoặc giải pháp đã được công bố công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật … với nội dung đầy đủ, có thể thực hiện ngay; không đảm bảo tính mới thì không đủ điều kiện được công nhận.
	

	c
	Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến
Lưu ý:
- Khi nhận xét cần làm rõ:  Có tồn tại giải pháp tương tự đã được áp dụng/thử nghiệm/kế hoạch áp dụng hay không? Mức độ trùng lặp về bản chất (mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện); Giải pháp đề xuất có yếu tố mới, cải tiến rõ ràng hay chỉ là biến thể nhỏ; Phạm vi đối chiếu: trong cùng cơ quan, địa phương hoặc rộng hơn; Có minh chứng đối chiếu (báo cáo, kế hoạch, xác nhận từ đơn vị khác…) nếu có)
- Nếu nội dung giải pháp về cơ bản giống với giải pháp đã được triển khai; các thay đổi không làm thay đổi bản chất hoặc giải pháp trùng/tương đương về nội dung cốt lõi với giải pháp của đơn vị/cá nhân…đã/đang áp dụng hoặc đã có kế hoạch triển khai; không có khác biệt đáng kể thì không đủ điều kiện công nhận.
	

	d
	Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.
Lưu ý:
- Khi nhận xét cần làm rõ: Giải pháp có trùng với quy định hiện hành (quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chế…) không? Nếu trùng thì mức độ trùng là hoàn toàn hay có cải tiến, bổ sung mới; Giải pháp là thực hiện đúng quy định có sẵn hay có yếu tố đổi mới, sáng tạo vượt quy định; Có minh chứng đối chiếu với văn bản quy định
- Giải pháp chỉ là việc thực hiện theo quy trình/quy phạm hiện hành thì không phải sáng kiến hoặc nội dung giải pháp đã được quy định cụ thể trong các văn bản của cơ quan/đơn vị/địa phương; việc thực hiện là nghĩa vụ bắt buộc; không có yếu tố mới thì không đủ điều kiện công nhận sáng kiến.
	



- Trường hợp 1: Nếu không đáp ứng từ một điều kiện tiên quyết nêu trên trở lên thì đương nhiên Không đủ điều kiện công nhận sáng kiến và chuyển sang mục 5 và mục 6 để đánh giá kết quả và ghi lý do.
	- Trường hợp 2: Nếu không vi phạm điều kiện tiên quyết, tiếp tục đánh giá các điều kiện khác tại mục 4.2.
4.2. Đánh giá khả năng mang lại lợi ích thiết thực.
	STT
	Điều kiện
	Nhận xét đánh giá 
của Ủy viên Hội đồng

	Điều 4, khoản 1, Điều lệ sáng kiến 

	a
	Hiệu quả kinh tế
Lưu ý:
- Khi nhận xét cần làm rõ: Mức độ tiết kiệm chi phí hoặc tăng thu do sáng kiến mang lại; Giá trị kinh tế cụ thể (nếu có thể lượng hóa); So sánh trước và sau khi áp dụng; Tính ổn định và khả năng duy trì lợi ích kinh tế)
- Các mức đánh giá sáng hiệu quả như sau:
a) Mức rất tốt: Sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp tiết kiệm/tăng thu đáng kể (ước tính …); chi phí thấp so với lợi ích; hiệu quả được duy trì ổn định và có khả năng nhân rộng. 
b) Mức tốt: Sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt; góp phần tiết kiệm chi phí/tăng thu; hiệu quả tương đối ổn định, có thể áp dụng rộng. 
c) Mức trung bình: Sáng kiến có hiệu quả kinh tế nhưng mức độ chưa cao; lợi ích mang lại còn hạn chế hoặc chưa được lượng hóa đầy đủ. 
d) Mức thấp: Hiệu quả kinh tế chưa rõ ràng; chưa có số liệu chứng minh cụ thể; cần tiếp tục theo dõi, đánh giá. 
e) Mức rất thấp / không đạt: Sáng kiến không mang lại hiệu quả kinh tế hoặc hiệu quả không đáng kể; không có cơ sở để đánh giá.
	

	b
	Lợi ích xã hội
Lưu ý:
- Khi nhận xét cần làm rõ: Mức độ tác động tích cực đến công tác quản lý/hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương/cộng đồng, xã hội; Đối tượng thụ hưởng (người dân, cán bộ, doanh nghiệp…); Mức độ cải thiện chất lượng công việc/cuộc sống/ môi trường/ an sinh xã hội; Khả năng lan tỏa, nhân rộng )
- Các mức đánh giá sáng hiệu quả như sau:
a) Mức rất tốt: Sáng kiến mang lại lợi ích xã hội rõ rệt và rộng rãi; tác động tích cực đến nhiều nhóm đối tượng; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường…; có khả năng lan tỏa và nhân rộng cao. 
b) Mức tốt: Sáng kiến mang lại lợi ích xã hội rõ ràng; cải thiện điều kiện làm việc/sinh hoạt; tác động tích cực đến một số nhóm đối tượng; có thể nhân rộng. 
c) Mức trung bình: Sáng kiến có lợi ích xã hội nhưng phạm vi và mức độ còn hạn chế; tác động chưa rõ ràng hoặc chưa được đánh giá đầy đủ. 
d) Mức thấp: Lợi ích xã hội chưa rõ ràng; thiếu minh chứng cụ thể; cần tiếp tục theo dõi, đánh giá. 
e) Mức rất thấp / không đạt: Sáng kiến không mang lại lợi ích xã hội đáng kể hoặc không có cơ sở để đánh giá.
	



5. Kết quả: (Ghi rõ Đủ điều kiện công nhận sáng kiến hoặc Không đủ điều kiện công nhận sáng kiến)                               
...............................................................................................................................
6. Lý do không đủ điều kiện công nhận: 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
							THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG



Mẫu số 05a

	CƠ SỞ CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Cao Bằng, ngày  .... tháng .... năm .........



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN
(Phạm vi cấp cơ sở)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên sáng kiến: .....................................................................................
2. Tác giả/ Nhóm tác giả: .......................................................................
3. Đơn vị công tác: .................................................................................
4. Lĩnh vực áp dụng: 
5. Đối tượng sáng kiến:
6. Thời gian áp dụng thử nghiệm: Từ ............. đến .............
7. Phạm vi áp dụng (Cá nhân/ Bộ phận/ Đơn vị/ Liên đơn vị..):
II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CỦA SÁNG KIẾN (Đánh dấu X vào mức độ phù hợp[footnoteRef:4]) [4:  Có hướng dẫn lựa chọn các mức độ đánh giá hiệu quả áp dụng của Sáng kiến kèm theo.] 

1. Hiệu quả kinh tế
	TT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Thấp
	Rất thấp

	1
	Giảm chi phí thực hiện công việc (Giảm chi phí vật tư, văn phòng phẩm/Giảm chi phí thuê dịch vụ, mua phần mềm/Giảm chi phí bảo trì, sửa chữa....)
	
	
	
	
	

	2
	Tiết kiệm thời gian lao động (Giảm số giờ công lao động trực tiếp, Rút ngắn thời gian xử lý công việc; Giảm số hoạt động/nấc bước/đầu công việc để thực hiện nhiệm vụ so với trước đó...)
	
	
	
	
	

	3
	Nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực (Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có/ Tận dụng nhân lực sẵn có, không phát sinh biên chế...)
	
	
	
	
	

	4
	Giá trị làm lợi so với chi phí bỏ ra (lợi ích thu được lớn hơn so với chi phí thực hiện...)
	
	
	
	
	



2. Hiệu quả xã hội
	TT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Thấp
	Rất thấp

	1
	Nâng cao ý thức và tăng tính chuyên nghiệp của người thực hiện hoặc bộ phận chuyên môn
	
	
	
	
	

	2
	Chuẩn hóa quy trình làm việc hoặc quy trình quản lý
	
	
	
	
	

	3
	Giảm sai sót, rủi ro trong thực hiện
	
	
	
	
	

	4
	Nâng cao uy tín của tập thể hoặc cơ quan đơn vị
	
	
	
	
	

	5
	Tạo môi trường làm việc tích cực hoặc tạo động lực hoặc tạo giá trị mới về mặt tinh thần cho các cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	6
	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực được áp dụng
	
	
	
	
	

	7
	Khác (nếu có).........................................
................................................................
	
	
	
	
	


Kết luận (đủ điều kiện công nhận là sáng kiến có hiệu quả áp dụng[footnoteRef:5] hoặc không đủ điều kiến công nhận là sáng kiến có hiệu quả áp dụng): .................................................. [5:  Sáng kiến đủ điều kiện công nhận là có hiệu quả áp dụng khi đáp ứng điều kiện sau: trong tổng số 11 tiêu chí thuộc 02 lĩnh vực chính (kinh tế hoặc xã hội) có ít nhất 02 tiêu chí được đánh giá tốt trở lên hoặc trong tổng số 11 tiêu chí thuộc 02 lĩnh vực chính (kinh tế hoặc xã hội) có 01 tiêu chí được đánh giá tốt và 03 tiêu chí được đánh giá trung bình trở lên.] 

.............................................................................................................................................
III. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG (Đánh dấu X vào mức độ phù hợp[footnoteRef:6]) [6:  Có hướng dẫn lựa chọn các mức độ đánh giá khả năng nhân rộng của Sáng kiến kèm theo.] 


	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Rất tốt
	Tốt
	Bình thường
	Thấp
	Rất thấp

	1
	Điều kiện áp dụng rõ ràng, có thể áp dụng cho nhiều đối tượng, 
	
	
	
	
	

	2
	Có thể triển khai ở các đơn vị tương đương
	
	
	
	
	

	3
	Không phụ thuộc nhiều vào điều kiện đặc thù
	
	
	
	
	

	4
	Có tính ổn định và bền vững
	
	
	
	
	

	5
	Dễ hướng dẫn, chuyển giao
	
	
	
	
	

	6
	Chi phí để nhân rộng hợp lý, phù hợp điều kiện của các đơn vị áp dụng (nếu có)
	
	
	
	
	



Kết luận (đủ điều kiện công nhận là sáng kiến có khả năng nhân rộng[footnoteRef:7] hoặc không đủ điều kiến công nhận là sáng kiến có khả năng nhân rộng)............................................... [7:  Sáng kiến đủ điều kiện công nhận là có khả năng nhân rộng khi đáp ứng điều kiện sau: trong tổng số 06 tiêu chí, có ít nhất 01 tiêu chí được đánh giá tốt và 03 tiêu chí được đánh giá trung bình trở lên.] 

...........................................................................................................................................
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHUNG
1. Kết luận (đủ điều kiện công nhận là sáng kiến có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng[footnoteRef:8] hoặc không đủ điều kiến công nhận là sáng kiến có có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng).................................................................................................... [8:  Sáng kiến đủ điều kiện công nhận là có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng khi đủ điều kiện công nhận ở cả 2 nội dung đánh giá về hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng được hướng dẫn ở cả mục II và III.] 

...........................................................................................................................................
2. Kiến nghị:................................................................................................................
.....................................................................................................................................


HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN TẠI MẪU
SỐ 05a

I. NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA VIỆC LỰA CHỌN
- Đánh dấu X vào 1 mức duy nhất cho mỗi tiêu chí.
- Căn cứ vào:  Số liệu minh chứng; So sánh trước – sau áp dụng; mức độ tác động thực tế.
II. CÁC MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG
A. HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ
1. Giảm chi phí thực hiện công việc

	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Giảm chi phí rõ rệt, thường xuyên; có số liệu hoặc minh chứng so sánh trước – sau; mức giảm lớn, tác động đến tổng chi phí chung của đơn vị.

	Tốt
	Có giảm chi phí tương đối rõ ràng, chi phí giảm ổn định nhưng chưa lớn; có thể ước tính bằng số liệu hoặc minh chứng thực tế.

	Trung bình
	Có giảm chi phí nhưng chưa đáng kể, chỉ ở một số khâu hoặc trong phạm vi hẹp.

	Thấp
	Giảm chi phí không rõ ràng, mang tính tình thế; khó lượng hóa.

	Rất thấp
	Hầu như không giảm chi phí so với trước khi áp dụng, thậm chí phát sinh thêm chi phí thường xuyên



2. Tiết kiệm thời gian lao động

	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Rút ngắn thời gian xử lý công việc đáng kể, giảm nhiều giờ công; tiến độ công việc cải thiện rõ rệt.

	Tốt
	Thời gian xử lý được rút ngắn ổn định, hiệu quả thể hiện rõ trong thực tế.

	Trung bình
	Có rút ngắn thời gian nhưng không nhiều, chưa tạo thay đổi lớn trong quy trình thực hiện công việc

	Thấp
	Thời gian tiết kiệm không đáng kể hoặc không ổn định 

	Rất thấp
	Không tiết kiệm thời gian hoặc tiết kiệm khó nhận biết, không có cải thiện so với trước khi áp dụng



3. Nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Tận dụng tối đa cơ sở vật chất, nhân lực sẵn có; không phát sinh chi phí, biên chế; hiệu suất làm việc tăng rõ rệt.

	Tốt
	Sử dụng nguồn lực hợp lý hơn, phát sinh rất ít chi phí hoặc nguồn lực bổ sung.

	Trung bình
	Có cải thiện nhưng còn phụ thuộc vào điều kiện hoặc nguồn lực bổ sung.

	Thấp
	Hiệu quả sử dụng nguồn lực chưa rõ ràng, mức cải thiện không đáng kể

	Rất thấp
	Hiệu quả sử dụng nguồn lực không cải thiện và phát sinh chi phí/nhân lực cho việc thực hiện



4. Giá trị làm lợi so với chi phí bỏ ra

	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Lợi ích thu được vượt trội so với chi phí hoặc hiệu quả kinh tế rõ ràng, ổn định và bền vững.

	Tốt
	Lợi ích lớn hơn chi phí, hiệu quả thể hiện rõ trong thực tế áp dụng

	Trung bình
	Lợi ích xấp xỉ chi phí, hiệu quả ở mức vừa phải

	Thấp
	Lợi ích thấp/khó xác định, hiệu quả hạn chế

	Rất thấp
	Không có lợi ích kinh tế hoặc Lợi ích thấp hơn chi phí bỏ ra



Lưu ý: Đối với sáng kiến không phát sinh chi phí thực hiện, giá trị làm lợi là giá trị quản lý, giá trị xã hội và hiệu quả tổ chức mang lại, như rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm sai sót, nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện phối hợp công tác, nâng cao chất lượng phục vụ…Trường hợp này đánh giá trên cơ sở mức độ cải thiện hiệu quả thực tế so với trước khi áp dụng.
B. GIẢI THÍCH MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ – HIỆU QUẢ XÃ HỘI
1. Nâng cao ý thức và tính chuyên nghiệp

	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Thay đổi rõ rệt về thái độ, trách nhiệm, tác phong làm việc

	Tốt
	Ý thức, tinh thần trách nhiệm được cải thiện đáng kể

	Trung bình
	Có cải thiện nhưng chưa đồng đều

	Thấp
	Chuyển biến chưa rõ ràng

	Rất thấp
	Không có chuyển biến



2. Chuẩn hóa quy trình làm việc/quản lý

	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Quy trình rõ ràng, thống nhất, dễ áp dụng, dễ kiểm soát

	Tốt
	Quy trình được cải tiến, giảm chồng chéo

	Trung bình
	Có quy trình nhưng chưa đồng bộ

	Thấp
	Quy trình chưa rõ ràng, khó áp dụng

	Rất thấp
	Không cải thiện quy trình làm việc



3. Giảm sai sót, rủi ro
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Sai sót giảm rõ rệt, hầu như không còn

	Tốt
	Sai sót giảm đáng kể

	Trung bình
	Có giảm sai sót nhưng chưa ổn định

	Thấp
	Mức giảm sai sót không đáng kể

	Rất thấp
	Không giảm sai sót hoặc phát sinh rủi ro mới 



4. Nâng cao uy tín tập thể/đơn vị

	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Uy tín của được nâng cao rõ, được ghi nhận rộng rãi (được lãnh đạo cấp trên ghi nhận, khen thưởng, biểu dương)

	Tốt
	Uy tín được cải thiện tích cực (Các cơ quan, đơn vị, địa phương ghi nhận, vận dụng / áp dụng sáng kiến...)

	Trung bình
	Có cải thiện nhưng chưa rõ nét

	Thấp
	Tác động đến uy tín chưa rõ ràng

	Rất thấp
	Không cải thiện uy tín



5. Hiệu quả xã hội khác (nếu có): Áp dụng cách đánh giá tương tự các tiêu chí trên, căn cứ vào mức độ tác động thực tế của sáng kiến.

III. CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG
1. Điều kiện áp dụng rõ ràng, có thể áp dụng cho nhiều đối tượng
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Điều kiện áp dụng được quy định rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu; không yêu cầu điều kiện phức tạp; có thể áp dụng cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau (cá nhân, tập thể, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực)

	Tốt
	Điều kiện áp dụng tương đối rõ ràng; áp dụng được cho nhiều đối tượng, tuy có một số yêu cầu nhất định về trình độ, nguồn lực hoặc phạm vi

	Trung bình
	Điều kiện áp dụng còn mang tính khái quát; chỉ áp dụng cho một số đối tượng cụ thể; cần hướng dẫn bổ sung khi triển khai

	Thấp
	Điều kiện áp dụng chưa rõ ràng; khó xác định đối tượng phù hợp; phạm vi áp dụng hẹp

	Rất thấp
	Không nêu rõ điều kiện áp dụng hoặc điều kiện quá đặc thù; hầu như không thể áp dụng cho các đối tượng khác



2. Có thể triển khai ở các đơn vị tương đương
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Đã triển khai ở một số đơn vị tương đương và có khả năng triển khai mở rộng tại nhiều cơ quan/đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đương mà không cần điều chỉnh nhiều về phương thức hoặc cách thức áp dụng sáng kiến

	Tốt
	Có khả năng triển khai ở một số cơ quan/đơn vị tương đương nhưng cần điều chỉnh về phương thức hoặc cách thức tổ chức áp dụng sáng kiến

	Trung bình
	Chỉ có thể triển khai hiệu quả ở một số đơn vị nhất định; khả năng nhân rộng còn hạn chế, muốn nhân rộng phải chỉnh sửa nhiều

	Thấp
	Khó triển khai ở các đơn vị khác; chỉ phù hợp với đơn vị ban đầu

	Rất thấp
	Không thể triển khai ở các đơn vị tương đương do phụ thuộc quá lớn vào điều kiện riêng



3. Không phụ thuộc nhiều vào điều kiện đặc thù
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Giải pháp hầu như không phụ thuộc vào điều kiện đặc thù (nguồn lực, công nghệ, nhân sự chuyên biệt…); dễ áp dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau

	Tốt
	Có phụ thuộc vào một số điều kiện nhất định nhưng không đáng kể và có thể khắc phục

	Trung bình
	Phụ thuộc vào một số điều kiện tương đối quan trọng; việc áp dụng cần cân nhắc bối cảnh cụ thể

	Thấp
	Phụ thuộc nhiều vào điều kiện đặc thù; khó triển khai nếu thiếu các điều kiện này

	Rất thấp
	Hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện đặc thù; không có khả năng áp dụng trong bối cảnh khác



4. Có tính ổn định và bền vững
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Giải pháp có thể vận hành ổn định lâu dài; hiệu quả được duy trì bền vững; có khả năng phát triển và mở rộng

	Tốt
	Hoạt động ổn định, hiệu quả có thể được duy trì nếu đảm bảo các điều kiện cần thiết

	Trung bình
	Ổn định trong ngắn hạn; hiệu quả có thể giảm theo thời gian

	Thấp
	Tính ổn định thấp; dễ bị gián đoạn khi thay đổi điều kiện hoặc nhân sự

	Rất thấp
	Không ổn định; hiệu quả không duy trì được; dễ bị chấm dứt



5. Dễ hướng dẫn, chuyển giao
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Quy trình rõ ràng, dễ hiểu; dễ hướng dẫn, đào tạo; chuyển giao nhanh cho cá nhân, đơn vị khác

	Tốt
	Có thể hướng dẫn và chuyển giao tương đối thuận lợi; cần thời gian làm quen nhất định

	Trung bình
	Việc hướng dẫn còn gặp khó khăn; cần người có kinh nghiệm trực tiếp hỗ trợ

	Thấp
	Khó hướng dẫn; tài liệu, quy trình chưa đầy đủ; phụ thuộc nhiều vào người thực hiện ban đầu

	Rất thấp
	Hầu như không thể hướng dẫn, chuyển giao; chỉ người xây dựng mới có thể thực hiện hiệu quả



6. Chi phí để nhân rộng hợp lý, phù hợp điều kiện của các đơn vị áp dụng (nếu có)
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Chi phí nhân rộng thấp hoặc rất hợp lý; phù hợp với đa số đơn vị trên phạm vi rộng (kể cả đơn vị có nguồn lực hạn chế); không yêu cầu đầu tư lớn về hạ tầng, trang thiết bị; có thể tận dụng nguồn lực sẵn có

	Tốt
	Chi phí nhân rộng ở mức chấp nhận được; phần lớn đơn vị có thể bố trí kinh phí triển khai; có thể cần đầu tư bổ sung nhưng không đáng kể

	Trung bình
	Chi phí nhân rộng tương đối cao; chỉ phù hợp với các đơn vị có điều kiện tài chính trung bình trở lên; cần cân đối, bố trí ngân sách riêng

	Thấp
	Chi phí nhân rộng cao; nhiều đơn vị gặp khó khăn khi triển khai; phụ thuộc vào nguồn ngân sách lớn hoặc hỗ trợ bên ngoài

	Rất thấp
	Chi phí nhân rộng rất cao, không khả thi trên diện rộng; chỉ áp dụng được ở một số ít đơn vị có điều kiện đặc thù, nguồn lực mạnh









Mẫu số 05b

	CƠ SỞ CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Cao Bằng, ngày  .... tháng .... năm .........



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN
(Phạm vi cấp tỉnh/ cấp quốc gia)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên sáng kiến: ..................................................................................... 
2. Tác giả/ Nhóm tác giả: ....................................................................... 
3. Đơn vị công tác: ................................................................................. 
4. Lĩnh vực áp dụng: .............................................................................. 
5. Đối tượng áp dụng: ............................................................................ 
6. Thời gian áp dụng: Từ ............. đến ............. 
7. Phạm vi áp dụng:
(Cơ quan/Đơn vị/Địa phương/Toàn tỉnh/Liên tỉnh/Toàn quốc...) 
8. Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở:
(Số, ngày, cơ quan ban hành) .............................................................. 
9. Tình hình triển khai, chuyển giao sáng kiến: 
- Số cơ quan/đơn vị đã áp dụng: ........................................................... 
- Danh sách (kèm minh chứng): ............................................................ 
- Hình thức áp dụng: (triển khai trực tiếp/chuyển giao/hướng dẫn...) 
II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CỦA SÁNG KIẾN
(Đánh dấu X vào mức độ phù hợp)
1. Hiệu quả kinh tế
	TT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Thấp
	Rất thấp

	1
	Giảm chi phí thực hiện công việc
	
	
	
	
	

	2
	Tiết kiệm thời gian lao động
	
	
	
	
	

	3
	Nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực
	
	
	
	
	

	4
	Giá trị làm lợi so với chi phí bỏ ra
	
	
	
	
	


2. Hiệu quả xã hội
	TT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Thấp
	Rất thấp

	1
	Nâng cao ý thức, tính chuyên nghiệp
	
	
	
	
	

	2
	Chuẩn hóa quy trình làm việc/quản lý
	
	
	
	
	

	3
	Giảm sai sót, rủi ro
	
	
	
	
	

	4
	Nâng cao uy tín của cơ quan, đơn vị
	
	
	
	
	

	5
	Tạo môi trường làm việc tích cực
	
	
	
	
	

	6
	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
	
	
	
	
	


3. Đánh giá điều kiện công nhận hiệu quả áp dụng (theo quy định)
	TT
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt

	1
	Đã được công nhận sáng kiến cấp cơ sở
	
	

	2
	Được áp dụng tại ít nhất tại: 01 cơ quan cấp tỉnh (UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy...) hoặc 06 đơn vị cùng cấp/cấp dưới (đối với cấp tỉnh)
	
	

	3
	Được áp dụng tại ít nhất tại: 01 cơ quan cấp trên (Bộ, Ban, ngành Trung ương, chính phủ...) hoặc 03 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh/ thành phố khác trong nước
	
	


Kết luận về hiệu quả áp dụng: (đủ điều kiện công nhận là sáng kiến có hiệu quả áp dụng[footnoteRef:9] hoặc không đủ điều kiến công nhận là sáng kiến có hiệu quả áp dụng):  [9:  Sáng kiến đủ điều kiện công nhận là có hiệu quả áp dụng khi đáp ứng các điều kiện sau:
a) Trong tổng số 10 tiêu chí thuộc mục 1 và 2 có ít nhất 02 tiêu chí được đánh giá tốt trở lên hoặc trong tổng số 10 tiêu chí thuộc mục 1 và 2 có 01 tiêu chí được đánh giá tốt và 03 tiêu chí được đánh giá trung bình trở lên.
b) Trong mục 3 phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau: 
- Đối với sáng kiến được đánh giá có hiệu quả cấp tỉnh phải đảm bảo đã được công nhận sáng kiến cấp cơ sở và được áp dụng tại ít nhất 01 cơ quan cấp tỉnh để triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh hoặc 06 đơn vị cùng cấp hoặc cấp dưới.  
- Đối với sáng kiến được đánh giá có hiệu quả cấp toàn quốc phải đáp ứng 03/03 tiêu chí tại mục 3.] 

☐ Đủ điều kiện công nhận
☐ Không đủ điều kiện công nhận
Nhận xét:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
III. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG (Đánh dấu X vào mức độ phù hợp)
1. Đánh giá khả năng nhân rộng sáng kiến cấp tỉnh
	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Rất tốt
	Tốt
	Bình thường
	Thấp
	Rất thấp

	1
	Điều kiện áp dụng rõ ràng
	
	
	
	
	

	2
	Có thể triển khai ở các đơn vị tương đương
	
	
	
	
	

	3
	Không phụ thuộc điều kiện đặc thù (hạ tầng, kinh phí, trình độ…)
	
	
	
	
	

	4
	Tính ổn định, bền vững khi áp dụng trong dài hạn trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	
	

	5
	Quy trình, tài liệu đầy đủ, dễ tiếp cận, dễ chuyển giao trên diện rộng
	
	
	
	
	

	6
	Chi phí nhân rộng phù hợp với khả năng ngân sách của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương
	
	
	
	
	

	7
	Tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với điều kiện đặc thù của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương
	
	
	
	
	

	8
	Được cơ quan cấp tỉnh ghi nhận và ban hành thành văn bản chỉ đạo áp dụng trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	
	



2. Đánh giá khả năng nhân rộng sáng kiến cấp toàn quốc
	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Rất tốt
	Tốt
	Bình thường
	Thấp
	Rất thấp

	1
	Điều kiện áp dụng rõ ràng, đầy đủ, có thể chuẩn hóa trên phạm vi toàn quốc
	
	
	
	
	

	2
	Có khả năng triển khai tại các bộ, ngành, địa phương có điều kiện tương đồng và khác biệt
	
	
	
	
	

	3
	Không phụ thuộc vào yếu tố đặc thù vùng miền (địa lý, dân cư, hạ tầng…)
	
	
	
	
	

	4
	Tính ổn định, bền vững khi áp dụng trong dài hạn trên quy mô quốc gia
	
	
	
	
	

	5
	Quy trình, tài liệu đầy đủ, dễ tiếp cận, dễ chuyển giao trên diện rộng
	
	
	
	
	

	6
	Chi phí nhân rộng phù hợp với khả năng ngân sách của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương
	
	
	
	
	

	7
	Tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với điều kiện đặc thù của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc thể chế hóa thành chính sách
	
	
	
	
	

	8
	Được cơ quan cấp trung ương (Bộ, ngành, Chính phủ…) ghi nhận hoặc và ban hành thành văn bản chỉ đạo áp dụng trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	
	


Kết luận về khả năng nhân rộng (đủ điều kiện công nhận là sáng kiến có khả năng nhân rộng[footnoteRef:10] hoặc không đủ điều kiến công nhận là sáng kiến có khả năng nhân rộng): [10:  Sáng kiến đủ điều kiện công nhận là có khả năng nhân rộng khi đáp ứng điều kiện sau:
- Đối với sáng kiến được đánh giá có khả năng nhân rộng cấp tỉnh phải đảm bảo đã được cơ quan cấp tỉnh (UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy, sở...) ghi nhận và ban hành thành văn bản chỉ đạo áp dụng trên địa bàn tỉnh  hoặc trong tổng số 08 tiêu chí tại mục 1, có ít nhất 02 tiêu chí được đánh giá tốt trở lên và 03 tiêu chí được đánh giá trung bình trở lên.
- Đối với sáng kiến được đánh giá có khả năng nhân rộng cấp toàn quốc phải đảm bảo đã được cơ quan cấp trung ương (Bộ, ngành, Chính phủ…) ghi nhận hoặc và ban hành thành văn bản chỉ đạo áp dụng trên địa bàn tỉnh hoặc trong tổng số 08 tiêu chí tại mục 2, có ít nhất 02 tiêu chí được đánh giá tốt trở lên và 03 tiêu chí được đánh giá trung bình trở lên.] 

☐ Đủ điều kiện công nhận
☐ Không đủ điều kiện công nhận
Nhận xét:
……………………………………………………………………………………
................................................................................................................................
................................................................................................................................
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHUNG
1. Kết luận (đủ điều kiện công nhận là sáng kiến có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng[footnoteRef:11] hoặc không đủ điều kiến công nhận là sáng kiến có có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng)..................................................................... [11:  Sáng kiến đủ điều kiện công nhận là có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng khi đủ điều kiện công nhận ở cả 2 nội dung đánh giá về hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng được hướng dẫn ở cả mục II và III.] 

.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Kiến nghị:
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN TẠI MẪU SỐ 05b
I. NGUYÊN TẮC CHUNG
- Đánh dấu X vào 1 mức duy nhất cho mỗi tiêu chí 
- Căn cứ vào:  Số liệu minh chứng; So sánh trước – sau áp dụng; mức độ tác động thực tế 
II. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 
A. HIỆU QUẢ KINH TẾ (áp dụng nội dung hướng dẫn như tại mục A, phần II tại mục 5a)
B. HIỆU QUẢ XÃ HỘI (áp dụng nội dung hướng dẫn như tại mục B, phần II tại mục 5a)
C. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG (THEO QUY ĐỊNH)
1. Đã được công nhận sáng kiến cấp cơ sở
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Đạt
	Sáng kiến đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp cơ sở xem xét, đánh giá và ban hành quyết định công nhận sáng kiến theo đúng quy định; có đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng hợp lệ (đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, quyết định công nhận, biên bản họp Hội đồng sáng kiến, phiếu đánh giá, báo cáo kết quả áp dụng...).

	Không đạt
	Sáng kiến chưa được công nhận ở cấp cơ sở; hoặc đã trình nhưng chưa được phê duyệt; hoặc thiếu hồ sơ, minh chứng hợp lệ; hoặc việc công nhận không đúng thẩm quyền, không đúng quy trình theo quy định hiện hành


2. Được áp dụng tại ít nhất tại: 01 cơ quan cấp tỉnh áp dụng để nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh (UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy...) hoặc 06 đơn vị cùng cấp/cấp dưới ( )
	 Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Đạt
	Sáng kiến đã được áp dụng thực tế tại ít nhất 01 cơ quan cấp tỉnh áp dụng để nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh (như UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành cấp tỉnh) hoặc tại tối thiểu 06 đơn vị cùng cấp/cấp dưới (các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã…); có tài liệu, minh chứng hợp lệ chứng minh việc áp dụng (quyết định, văn bản chỉ đạo triển khai, báo cáo, xác nhận của đơn vị áp dụng…).

	Không đạt
	Sáng kiến chưa được áp dụng hoặc số lượng đơn vị áp dụng không đạt yêu cầu tối thiểu (dưới 01 cơ quan cấp tỉnh hoặc dưới 06 đơn vị cùng cấp/cấp dưới); hoặc thiếu minh chứng hợp lệ về việc áp dụng thực tế.


3. Được áp dụng tại ít nhất tại: 01 cơ quan cấp trên (Bộ, Ban, ngành Trung ương, chính phủ...) hoặc 03 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh/ thành phố khác trong nước
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Đạt
	Sáng kiến đã được áp dụng thực tế tại ít nhất 01 cơ quan cấp trên (Bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ…) hoặc tại tối thiểu 03 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh/thành phố khác (khác địa phương nơi sáng kiến được công nhận); có minh chứng hợp lệ xác nhận việc áp dụng (văn bản triển khai, xác nhận của đơn vị áp dụng, báo cáo kết quả…)

	Không đạt
	Sáng kiến chưa được áp dụng ở cơ quan cấp trên hoặc chưa đạt đủ số lượng tối thiểu 03 đơn vị ngoài tỉnh/thành phố; hoặc việc áp dụng chỉ mang tính thử nghiệm, chưa triển khai thực tế; hoặc thiếu minh chứng hợp lệ


III. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG
A.  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG SÁNG KIẾN CẤP TỈNH
1. Điều kiện áp dụng rõ ràng 
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Điều kiện áp dụng được mô tả đầy đủ, cụ thể, rõ ràng và có hệ thống (về đối tượng, phạm vi, quy trình, nguồn lực, yêu cầu kỹ thuật…); có thể chuẩn hóa và áp dụng thống nhất cho nhiều đơn vị mà không cần giải thích thêm.

	Tốt
	Điều kiện áp dụng được mô tả khá rõ ràng, tương đối đầy đủ; các đơn vị có thể hiểu và triển khai, tuy nhiên cần bổ sung hoặc giải thích thêm một số nội dung nhỏ.

	Trung bình
	Điều kiện áp dụng chưa đầy đủ hoặc còn chung chung; việc hiểu và triển khai còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của người thực hiện; cần hướng dẫn bổ sung.

	Thấp
	Điều kiện áp dụng thiếu nhiều nội dung quan trọng, mô tả không rõ ràng; các đơn vị gặp khó khăn khi xác định cách triển khai; phải có hỗ trợ trực tiếp.

	Rất thấp
	Không xác định rõ điều kiện áp dụng hoặc mô tả mang tính hình thức; không thể triển khai trong thực tế nếu không xây dựng lại từ đầu.


2. Có thể triển khai ở các đơn vị tương đương
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Sáng kiến có thể triển khai dễ dàng tại hầu hết các đơn vị tương đương (cùng cấp, cùng chức năng, nhiệm vụ); không cần hoặc cần rất ít điều chỉnh; đã có minh chứng áp dụng thành công ở nhiều đơn vị tương tự

	Tốt
	Sáng kiến có thể triển khai tại nhiều đơn vị tương đương; cần điều chỉnh nhỏ để phù hợp với điều kiện cụ thể; việc áp dụng nhìn chung thuận lợi.

	Trung bình
	Sáng kiến có khả năng triển khai nhưng còn hạn chế; cần điều chỉnh đáng kể hoặc hỗ trợ kỹ thuật; phù hợp với một số đơn vị tương đương nhất định.

	Thấp
	Sáng kiến khó triển khai tại các đơn vị tương đương; phụ thuộc vào điều kiện riêng của đơn vị ban đầu (nhân lực, hạ tầng, cơ chế…); ít đơn vị có thể áp dụng.

	Rất thấp
	Sáng kiến hầu như không thể triển khai ở các đơn vị tương đương; mang tính đặc thù cao, chỉ phù hợp với đơn vị xây dựng ban đầu.


3. Không phụ thuộc điều kiện đặc thù (hạ tầng, kinh phí, trình độ…)
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Sáng kiến hầu như không phụ thuộc vào các điều kiện đặc thù; có thể triển khai trong nhiều bối cảnh khác nhau (vùng miền, điều kiện kinh tế, trình độ nhân lực…); không yêu cầu hạ tầng, kinh phí, kỹ năng cao; dễ áp dụng trên diện rộng

	Tốt
	Sáng kiến ít phụ thuộc vào điều kiện đặc thù; có thể áp dụng ở nhiều nơi; chỉ cần một số điều kiện cơ bản (hạ tầng, nhân lực ở mức phổ biến).

	Trung bình
	Sáng kiến có phụ thuộc nhất định vào một số yếu tố (ví dụ: cần hạ tầng tối thiểu hoặc nhân lực có trình độ); việc áp dụng bị hạn chế ở một số địa bàn/đơn vị.

	Thấp
	Sáng kiến phụ thuộc nhiều vào điều kiện đặc thù (hạ tầng riêng, kinh phí lớn, nhân lực chất lượng cao…); khó triển khai rộng rãi; chỉ phù hợp với một số đơn vị có đủ điều kiện.

	Rất thấp
	Sáng kiến phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện đặc thù riêng biệt; không thể nhân rộng nếu không có đầy đủ các yếu tố đặc thù như ban đầu.


4. Tính ổn định, bền vững khi áp dụng trong dài hạn trên địa bàn tỉnh
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Sáng kiến duy trì hiệu quả ổn định trong thời gian dài; ít bị ảnh hưởng bởi thay đổi về nhân sự, cơ chế, điều kiện thực hiện; có khả năng tự vận hành, tự duy trì; hiệu quả liên tục được củng cố và phát huy.

	Tốt
	Sáng kiến duy trì hiệu quả tương đối ổn định trong thời gian dài; có thể chịu một số tác động từ thay đổi bên ngoài nhưng không ảnh hưởng lớn; vẫn đảm bảo hiệu quả khi duy trì.

	Trung bình
	Sáng kiến có hiệu quả nhưng chưa ổn định; kết quả biến động theo thời gian hoặc phụ thuộc vào điều kiện triển khai; cần điều chỉnh, cập nhật định kỳ để duy trì hiệu quả.

	Thấp
	Sáng kiến khó duy trì ổn định; hiệu quả giảm dần theo thời gian; phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên ngoài (nhân sự, kinh phí, chỉ đạo…); dễ bị gián đoạn.

	Rất thấp
	Sáng kiến không có tính bền vững; chỉ phát huy hiệu quả trong thời gian ngắn hoặc thí điểm; không thể duy trì lâu dài trong thực tế.


5. Quy trình, tài liệu đầy đủ, dễ tiếp cận, dễ chuyển giao trên diện rộng
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Có bộ quy trình và tài liệu đầy đủ, hệ thống, chuẩn hóa (hướng dẫn, quy chế, biểu mẫu…); nội dung rõ ràng, dễ hiểu, dễ tra cứu; được số hóa, phổ biến rộng rãi; các đơn vị có thể tự học, tự triển khai và chuyển giao nhanh mà không cần hỗ trợ trực tiếp

	Tốt
	Có quy trình, tài liệu khá đầy đủ; nội dung tương đối rõ ràng; có thể tiếp cận và sử dụng; việc chuyển giao thuận lợi nhưng vẫn cần hướng dẫn ban đầu

	Trung bình
	Quy trình, tài liệu chưa đầy đủ hoặc chưa đồng bộ; một số nội dung còn khó hiểu, thiếu chi tiết; việc tiếp cận và chuyển giao còn gặp khó khăn, cần hỗ trợ trực tiếp

	Thấp
	Quy trình, tài liệu thiếu nhiều nội dung quan trọng, chưa được chuẩn hóa; khó tiếp cận, khó sử dụng; việc chuyển giao phụ thuộc nhiều vào người xây dựng ban đầu.

	Rất thấp
	Hầu như không có quy trình, tài liệu chính thức; hoặc tài liệu mang tính hình thức, không sử dụng được trong thực tế; không thể chuyển giao trên diện rộng


6. Chi phí nhân rộng phù hợp với khả năng ngân sách của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Chi phí nhân rộng thấp hoặc rất hợp lý; đa số cơ quan, đơn vị, địa phương (kể cả nơi nguồn lực hạn chế) có thể tự cân đối ngân sách để triển khai; không yêu cầu đầu tư lớn, có thể tận dụng nguồn lực sẵn có; hiệu quả mang lại cao so với chi phí

	Tốt
	Chi phí nhân rộng ở mức chấp nhận được; phần lớn đơn vị, địa phương có thể bố trí kinh phí; có thể cần đầu tư bổ sung nhưng không đáng kể; hiệu quả tương đối rõ.

	Trung bình
	Chi phí nhân rộng tương đối cao; chỉ phù hợp với các đơn vị có điều kiện ngân sách trung bình trở lên; cần bố trí kinh phí riêng hoặc lồng ghép với chương trình khác

	Thấp
	Chi phí nhân rộng cao; nhiều đơn vị, địa phương gặp khó khăn khi triển khai; phụ thuộc vào nguồn ngân sách lớn hoặc hỗ trợ bên ngoài

	Rất thấp
	Chi phí nhân rộng rất cao, vượt khả năng cân đối của đa số đơn vị, địa phương; không khả thi để triển khai diện rộng.


7. Tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với điều kiện đặc thù của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Sáng kiến có tính linh hoạt cao, cấu trúc mở; có thể dễ dàng điều chỉnh, tùy biến theo nhiều điều kiện khác nhau (vùng miền, quy mô, nguồn lực…); không làm thay đổi bản chất, hiệu quả cốt lõi khi điều chỉnh; đã có minh chứng áp dụng thành công trong nhiều bối cảnh khác nhau.

	Tốt
	Sáng kiến có thể điều chỉnh tương đối thuận lợi; cần một số thay đổi nhất định để phù hợp điều kiện cụ thể; việc điều chỉnh không quá phức tạp và vẫn đảm bảo hiệu quả.

	Trung bình
	Sáng kiến có khả năng điều chỉnh nhưng hạn chế; việc điều chỉnh cần nhiều thời gian hoặc hướng dẫn chuyên môn; hiệu quả có thể bị ảnh hưởng ở một số điều kiện

	Thấp
	Sáng kiến khó điều chỉnh; phụ thuộc nhiều vào thiết kế ban đầu; khi thay đổi điều kiện áp dụng, hiệu quả giảm rõ rệt; chỉ phù hợp với một số môi trường nhất định.

	Rất thấp
	Sáng kiến không có khả năng điều chỉnh; mang tính cứng, đặc thù cao; không thể áp dụng trong các điều kiện khác ngoài môi trường ban đầu.


8. Được cơ quan cấp trên (UBND tỉnh,...) ghi nhận và ban hành thành văn bản chỉ đạo áp dụng trên địa bàn tỉnh
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Sáng kiến được cơ quan cấp trên có thẩm quyền (UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh…) ban hành văn bản chỉ đạo chính thức yêu cầu triển khai trên phạm vi toàn tỉnh; nội dung chỉ đạo rõ ràng, cụ thể, mang tính bắt buộc hoặc khuyến khích mạnh mẽ; đã được triển khai đồng bộ tại nhiều đơn vị

	Tốt
	Sáng kiến được cơ quan cấp trên ban hành văn bản ghi nhận, khuyến nghị hoặc định hướng áp dụng; phạm vi triển khai ở nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhưng chưa bắt buộc toàn diện.

	Trung bình
	Sáng kiến được cơ quan cấp trên ghi nhận trong các báo cáo, kết luận, thông báo…; có đề cập đến việc xem xét nhân rộng, nhưng chưa có văn bản chỉ đạo cụ thể.

	Thấp
	Sáng kiến chưa được cơ quan cấp trên ghi nhận chính thức; hoặc chỉ được đề cập mang tính nội bộ, không có giá trị chỉ đạo; chưa có định hướng nhân rộng.

	Rất thấp
	Sáng kiến không được ghi nhận ở cấp trên; không có bất kỳ văn bản liên quan đến việc xem xét hoặc áp dụng.


B. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG SÁNG KIẾN CẤP TOÀN QUỐC
1. Điều kiện áp dụng rõ ràng, đầy đủ, có thể chuẩn hóa trên phạm vi toàn quốc
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Điều kiện áp dụng được mô tả đầy đủ, cụ thể, rõ ràng và có hệ thống (về đối tượng, phạm vi, quy trình, nguồn lực, yêu cầu kỹ thuật…); có thể chuẩn hóa và áp dụng thống nhất cho nhiều đơn vị mà không cần giải thích thêm.

	Tốt
	Điều kiện áp dụng được mô tả khá rõ ràng, tương đối đầy đủ; các đơn vị có thể hiểu và triển khai, tuy nhiên cần bổ sung hoặc giải thích thêm một số nội dung nhỏ.

	Trung bình
	Điều kiện áp dụng chưa đầy đủ hoặc còn chung chung; việc hiểu và triển khai còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của người thực hiện; cần hướng dẫn bổ sung.

	Thấp
	Điều kiện áp dụng thiếu nhiều nội dung quan trọng, mô tả không rõ ràng; các đơn vị gặp khó khăn khi xác định cách triển khai; phải có hỗ trợ trực tiếp.

	Rất thấp
	Không xác định rõ điều kiện áp dụng hoặc mô tả mang tính hình thức; không thể triển khai trong thực tế nếu không xây dựng lại từ đầu.


2. Có khả năng triển khai tại các bộ, ngành, địa phương có điều kiện tương đồng và khác biệt
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Sáng kiến triển khai hiệu quả trong cả điều kiện tương đồng và khác biệt (về vùng miền, quy mô, nguồn lực…); ít cần điều chỉnh hoặc điều chỉnh đơn giản; đã có minh chứng áp dụng thành công ở nhiều bối cảnh khác nhau (cả thuận lợi và khó khăn).

	Tốt
	Sáng kiến có thể triển khai tại nhiều bộ, ngành, địa phương; phù hợp với điều kiện tương đồng và có thể áp dụng ở điều kiện khác biệt sau khi điều chỉnh hợp lý; việc triển khai nhìn chung thuận lợi.

	Trung bình
	Sáng kiến chủ yếu phù hợp với các đơn vị có điều kiện tương đồng; việc áp dụng ở nơi có điều kiện khác biệt còn hạn chế, cần điều chỉnh đáng kể hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

	Thấp
	Sáng kiến khó triển khai ở các địa phương/bộ, ngành có điều kiện khác biệt; phụ thuộc nhiều vào điều kiện ban đầu; phạm vi áp dụng hẹp.

	Rất thấp
	Sáng kiến chỉ triển khai được tại nơi xây dựng ban đầu hoặc các đơn vị rất tương đồng; không thể áp dụng trong điều kiện khác biệt.


3. Không phụ thuộc vào yếu tố đặc thù vùng miền (địa lý, dân cư, hạ tầng…)
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Sáng kiến hầu như không phụ thuộc vào đặc thù vùng miền; có thể triển khai đồng đều tại nhiều địa bàn khác nhau (đô thị, nông thôn, miền núi…); không yêu cầu điều kiện riêng biệt về địa lý, dân cư, hạ tầng; đã có minh chứng áp dụng rộng rãi.

	Tốt
	Sáng kiến ít phụ thuộc vào yếu tố vùng miền; có thể triển khai ở nhiều nơi; chỉ cần điều kiện cơ bản phổ biến, có thể điều chỉnh nhẹ để phù hợp từng địa phương.

	Trung bình
	Sáng kiến có phụ thuộc nhất định vào một số yếu tố vùng miền (hạ tầng, dân cư…); việc áp dụng bị hạn chế ở một số khu vực, cần điều chỉnh đáng kể.

	Thấp
	Sáng kiến phụ thuộc nhiều vào đặc thù vùng miền (ví dụ: yêu cầu hạ tầng cao, mật độ dân cư đặc thù…); khó triển khai diện rộng; chỉ phù hợp với một số địa bàn nhất định.

	Rất thấp
	Sáng kiến phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện đặc thù riêng biệt của một vùng; không thể áp dụng ở các địa bàn khác.


4. Tính ổn định, bền vững khi áp dụng trong dài hạn trên quy mô quốc gia
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Sáng kiến duy trì hiệu quả ổn định trong thời gian dài trên phạm vi nhiều địa phương; ít bị ảnh hưởng bởi thay đổi về cơ chế, nhân sự, điều kiện vùng miền; có thể tích hợp vào hoạt động thường xuyên hoặc hệ thống quản lý quốc gia; có cơ chế tự duy trì, tự cải tiến; hiệu quả được khẳng định qua thực tiễn đa vùng, đa giai đoạn.

	Tốt
	Sáng kiến duy trì hiệu quả tương đối ổn định trên phạm vi rộng; có thể chịu tác động từ một số yếu tố nhưng không làm giảm đáng kể hiệu quả; có khả năng duy trì lâu dài nếu được hỗ trợ phù hợp.

	Trung bình
	Sáng kiến có hiệu quả nhưng chưa ổn định trên phạm vi quốc gia; kết quả không đồng đều giữa các địa phương; cần điều chỉnh, hoàn thiện định kỳ để duy trì hiệu quả.

	Thấp
	Sáng kiến khó duy trì ổn định khi triển khai diện rộng; hiệu quả giảm dần theo thời gian hoặc theo địa bàn; phụ thuộc nhiều vào nguồn lực, chỉ đạo, điều kiện cụ thể.

	Rất thấp
	Sáng kiến không có tính bền vững trên quy mô quốc gia; chỉ phù hợp thí điểm hoặc áp dụng ngắn hạn; không thể duy trì lâu dài khi mở rộng.


5. Quy trình, tài liệu đầy đủ, dễ tiếp cận, dễ chuyển giao trên diện rộng
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Có bộ quy trình, tài liệu đầy đủ, đồng bộ và chuẩn hóa (quy trình, hướng dẫn, sổ tay, biểu mẫu…); nội dung rõ ràng, dễ hiểu, dễ tra cứu; được số hóa và phổ biến rộng rãi (cổng thông tin, hệ thống dùng chung…); các đơn vị có thể tự học, tự triển khai và chuyển giao nhanh mà không cần hỗ trợ trực tiếp; đã có minh chứng chuyển giao thành công trên diện rộng.

	Tốt
	Có quy trình, tài liệu khá đầy đủ; nội dung tương đối rõ ràng; có thể tiếp cận và sử dụng; việc chuyển giao thuận lợi nhưng cần hướng dẫn ban đầu; đã triển khai ở nhiều đơn vị.

	Trung bình
	Quy trình, tài liệu chưa đầy đủ hoặc chưa đồng bộ; một số nội dung chưa rõ, thiếu chi tiết; việc tiếp cận và chuyển giao còn khó khăn, cần hỗ trợ trực tiếp

	Thấp
	Quy trình, tài liệu thiếu nhiều nội dung quan trọng, chưa chuẩn hóa; khó tiếp cận, khó áp dụng; việc chuyển giao phụ thuộc nhiều vào người xây dựng ban đầu

	Rất thấp
	Hầu như không có quy trình, tài liệu chính thức; hoặc tài liệu mang tính hình thức, không sử dụng được trong thực tế; không thể chuyển giao trên diện rộng.


6. Chi phí nhân rộng phù hợp với khả năng ngân sách của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Chi phí nhân rộng thấp hoặc rất hợp lý; đa số cơ quan, đơn vị, địa phương (kể cả nơi nguồn lực hạn chế) có thể tự cân đối ngân sách để triển khai; không yêu cầu đầu tư lớn, tận dụng tốt nguồn lực sẵn có; hiệu quả mang lại cao so với chi phí

	Tốt
	Chi phí nhân rộng ở mức chấp nhận được; phần lớn đơn vị có thể bố trí kinh phí; có thể cần đầu tư bổ sung nhưng không đáng kể; hiệu quả tương đối rõ

	Trung bình
	Chi phí nhân rộng tương đối cao; phù hợp với đơn vị có ngân sách trung bình trở lên; cần bố trí kinh phí riêng hoặc lồng ghép với chương trình/dự án khác

	Thấp
	Chi phí nhân rộng cao; nhiều đơn vị gặp khó khăn khi triển khai; phụ thuộc vào nguồn ngân sách lớn hoặc hỗ trợ bên ngoài

	Rất thấp
	Chi phí nhân rộng rất cao, vượt khả năng cân đối của đa số đơn vị, địa phương; không khả thi để triển khai diện rộng


7. Tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với điều kiện đặc thù của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc thể chế hóa thành chính sách
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Sáng kiến có tính linh hoạt cao, dễ dàng điều chỉnh phù hợp với nhiều điều kiện khác nhau (vùng miền, quy mô, nguồn lực…); giữ nguyên hiệu quả cốt lõi khi điều chỉnh; đồng thời có cấu trúc rõ ràng, đủ căn cứ thực tiễn và lý luận để thể chế hóa thành cơ chế, chính sách hoặc văn bản quy phạm; đã có minh chứng áp dụng hoặc đề xuất chính sách cụ thể.

	Tốt
	Sáng kiến có thể điều chỉnh tương đối thuận lợi để phù hợp với nhiều đơn vị, địa phương; có tiềm năng chuyển hóa thành quy định, hướng dẫn hoặc chính sách, nhưng cần hoàn thiện thêm về cơ sở pháp lý hoặc thực tiễn.

	Trung bình
	Sáng kiến có khả năng điều chỉnh nhưng còn hạn chế; việc áp dụng trong các điều kiện khác nhau cần nhiều thay đổi; chưa rõ khả năng thể chế hóa, hoặc mới dừng ở ý tưởng.

	Thấp
	Sáng kiến khó điều chỉnh, phụ thuộc nhiều vào điều kiện ban đầu; khó chuyển thành chính sách do thiếu cơ sở hoặc tính khái quát thấp; chỉ phù hợp phạm vi hẹp.

	Rất thấp
	Sáng kiến không có tính linh hoạt, không thể điều chỉnh cho các điều kiện khác; không có khả năng thể chế hóa thành chính sách; mang tính cá biệt, đơn lẻ.


8. Được cơ quan cấp trên (Bộ, ngành, Chính phủ…) ghi nhận hoặc và ban hành thành văn bản chỉ đạo áp dụng trên địa bàn tỉnh
	Mức độ
	Kết quả tương ứng

	Rất tốt
	Sáng kiến được cơ quan Trung ương (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ…) ban hành văn bản chỉ đạo chính thức yêu cầu hoặc định hướng triển khai trên phạm vi toàn tỉnh hoặc nhiều địa phương; nội dung cụ thể, rõ ràng, có tính bắt buộc hoặc định hướng mạnh; đã được tổ chức triển khai thực tế.

	Tốt
	Sáng kiến được cơ quan Trung ương ban hành văn bản ghi nhận, khuyến nghị hoặc hướng dẫn áp dụng; phạm vi triển khai ở một số địa phương/đơn vị; có định hướng nhân rộng nhưng chưa mang tính bắt buộc rộng rãi

	Trung bình
	Sáng kiến được ghi nhận trong các báo cáo, kết luận, tài liệu chuyên môn của cơ quan Trung ương; có đề cập đến khả năng áp dụng, nhân rộng nhưng chưa có văn bản chỉ đạo chính thức

	Thấp
	Sáng kiến chưa được ghi nhận chính thức bởi cơ quan Trung ương; hoặc chỉ được đề cập không chính thức, không có giá trị định hướng hoặc chỉ đạo

	Rất thấp
	Sáng kiến không có bất kỳ sự ghi nhận nào từ cơ quan Trung ương; không có văn bản liên quan






Mẫu số 06

	
Tên cơ sở công nhận sáng kiến 
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN 

	
Chức danh của Thủ trưởng cơ sở công nhận sáng kiến 


	
(Các) Ông/Bà: 1. Ông/Bà….., (Chức danh (nếu có))…..,  (nơi làm việc/cư trú)………
                        2. Ông/Bà….., (Chức danh (nếu có))…..,  (nơi làm việc/cư trú)………

	Là tác giả/ đồng tác giả của sáng kiến: ……


	Quyết định công nhận số:          
Ngày     tháng  năm 
	
	
	Cao Bằng, ngày     tháng  năm 
Chữ ký, họ tên của Thủ trưởng cơ sở
(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)






1. Tóm tắt nội dung sáng kiến
2. Lợi ích kinh tế - xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến

Mẫu số 07
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC1
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …/…2…-…3…
[bookmark: chuong_pl_13_name]V/v xác nhận …..
	…4…, ngày … tháng … năm …


Kính gửi: ………………….5
Căn cứ……………………………………………………………………….
Căn cứ……………………………………………………………………….
Căn cứ……………………………………………………………………….
Cơ quan tổ chức (đơn vị trình khen thưởng)1 xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đề nghị xét, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp hoặc đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn có sáng kiến hoặc công trình khoa học và công nghệ cho cá nhân (hoặc các cá nhân) có tên sau đây:
1. Họ và tên: ………………………………………………………………...
Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………..
- Tên sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ…………………………………………………………………
- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ: …………………………………………
- Khả năng nhân rộng của sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ:………………………………….
2. Họ và tên: …………………………………………………………………
Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………………………………
- Tên sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ…………………………………………………………………
- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ: …………………………………………
- Khả năng nhân rộng của sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ:…………………………….
Ý kiến của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và đề nghị các hình thức khen thưởng cho cá nhân theo tiêu chuẩn có sáng kiến hoặc công trình khoa học và công nghệ.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………;
- Lưu: VT,...6...7...
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên


……………………………8…………………………….
_____________________________
Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức trình khen.
2 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.
3 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.
4 Địa danh.
5 Cấp có thẩm quyền khen thưởng.
6 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
7 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
8 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (nếu cần).




















Mẫu số 08

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ
               
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	...................., ngày..... tháng..... năm.........



BÁO CÁO
HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CẤP ............[footnoteRef:12]............CỦA SÁNG KIẾN/ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC, ĐỀ ÁN KHOA HỌC, CÔNG TRÌNH KH&CN  [12:  Cấp tỉnh hoặc toàn quốc.] 

ĐỂ XÉT TẶNG ……………………………………………[footnoteRef:13] [13:  Tên danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.] 



Kính gửi: 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.

	A. Thông tin chung:
1. Tên sáng kiến/đề tài, đề án, công trình khoa học và công nghệ: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Họ và tên tác giả sáng kiến/ chủ nhiệm đề tài, đề án, công trình khoa học và công nghệ: …………. 
3. Họ và tên đồng tác giả sáng kiến/ người trực tiếp tham gia nghiên cứu:
- Ông(bà): ….……………….. Nơi làm việc: ………….…………… 
- Ông(bà): ….……………….. Nơi làm việc: ………….…………… 
4. Văn bản công nhận sáng kiến/ kết quả đề tài, đề án, công trình khoa học và công nghệ
- Quyết định công nhận sáng kiến số ............  ngày ...... tháng ......năm …..
của …………………………………..
 - Quyết định công nhận kết quả đề tài, đề án, công trình khoa học và công nghệ số ….. ngày ...... tháng ......năm ….. của ………………………………………………
5. Bản chất sáng kiến/ kết quả đề tài đề án, công trình khoa học và công nghệ: Trình bày, mô tả bản chất sáng kiến/ kết quả đề tài, đề án, công trình khoa học và công nghệ:
- Đối với sáng kiến: Trình bày, mô tả bản chất của giải pháp đã được công nhận là sáng kiến tại Giấy chứng nhận sáng kiến
- Đối với Kết quả đề tài, đề án, công trình khoa học và công nghệ: Trình bày, mô tả kết quả đã được nghiệm thu và công nhận tại Quyết định công nhận kết quả đề tài, đề án, công trình khoa học và công nghệ.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
B. Phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng
1. Địa chỉ áp dụng (nêu rõ tên cơ quan, đơn vị đã áp dụng): 
……………………………………………………………………………………
2. Thời gian áp dụng: Từ ngày …./…/… đến ngày…./…./…
3. Phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng
Mô tả, phân tích, đánh giá sự tác động của việc áp dụng sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ (ví dụ nâng cao năng suất lao động; giảm chi phí sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; nâng cao hiệu quả kỹ thuật; nâng cao điều kiện an toàn lao động; cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi trường, sức khỏe con người;…).
a) Sự tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hoặc cơ sở nơi nhận chuyển giao[footnoteRef:14]. (nếu sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học đồng thời được áp dụng tại cơ quan, đơn vị và chuyển giao cho cơ quan, đơn vị khác thì trình bày cả hai mục a1 và a2; nếu chỉ áp dụng tại cơ quan, đơn vị thì trình bày tại mục a1). [14:  Nội dung bắt buộc phải trình bày đối với cả hai cấp.] 

a1) Tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của bộ phận, cơ quan, đơn vị:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
a2) Tác động đến hoạt động của cơ sở nơi nhận chuyển giao.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
b) Sự tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của sở/ban/ngành/đoàn thể cấp tỉnh/huyện, thành phố/doanh nghiệp, hợp tác xã[footnoteRef:15]:  [15:  Nội dung bắt buộc phải trình bày đối với cả hai cấp.] 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c) Sự tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh:[footnoteRef:16] [16:  Nội dung bắt buộc phải trình bày đối với cấp toàn quốc.] 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
d) Sự tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của quốc gia:[footnoteRef:17] [17:  Nội dung không bắt buộc phải trình bày. Nếu không có tác động thì không trình bày nội dung này.] 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
	Kính trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét./.

	
Tác giả sáng kiến
Ký, ghi rõ họ tên
	Ngày ..... tháng..... năm.........
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu










